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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt Nghiệp Đại học - 57.QTDL (57DL)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 115  
Điểm trung bình tích lũy: 2.00  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 57132277 Kiều Trí Ân -51 66 2.66 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              ECS335 Marketing căn bản 3
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 01 - Nhóm tự chọn: 01 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2015 2 3.9
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2015 2 5.7
              SOT302 Tin học cơ sở và thực hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 04 - Nhóm tự chọn: 04 - Số học phần phải đạt: 2
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1 2018 1 0
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2018 1 0
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2015 2 0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              65004 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              65003 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              65002 Giáo dục thể chẩt (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số tín chỉ đạt: 4
              POL320 Lôgic học đại cương 2 2016 1 0
              MAT307 Toán kinh tế 2 4
              INS338 Tin học ứng dụng trong kinh tế 2
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              TOM355 Du lịch sinh thái 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 06 - Nhóm tự chọn: 06 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3 2016 2 0
              ECS337 Marketing du lịch 3 2016 2 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 07 - Nhóm tự chọn: 07 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              ECS363 T.Hành Kinh tế lượng 1
              ECS362 Kinh tế lượng 2
              ECS332 Kinh tế lượng 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số học phần phải đạt: 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              66004 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (45 tiết) 1
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số học phần phải đạt: 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              66005 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (30 tiết) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA349 Quản trị chiến lược 3 2018 2 0
              BUA364 Quản trị chiến lược 3 2017 2 2.0
              TOM396 Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch 3
              BUA348 Quản trị chiến lược 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 20 - Nhóm tự chọn: 20 - Số tín chỉ đạt: 10
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3 2018 2 0
              TOM361 Quản trị hãng vận chuyển 3 2018 2 0
              TOM360 TTập Ngành quản trị du lịch (8 tuần) 4 2018 2 0
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 4
              MAT306 Toán kinh tế 1 4 2015 1 4.7
              MAT313 Giải tích 3
              MAT312 Đại số tuyến tính 2
              MAT311 Đại số tuyến tính 3
              MAT308 Giải tích 4
              MAT206 Toán kinh tế 1 4
              MAT328 Toán 2 2
              MAT327 Toán 1 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 24 - Nhóm tự chọn: 24 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 2016 Hè 0
              POL218 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 26 - Nhóm tự chọn: 26 - Số tín chỉ đạt: 2
              ENE319 Sinh thái học môi trường 3 2016 2 1.8
              EPM320 Con người và môi trường 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 27 - Nhóm tự chọn: 27 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2018 2 0
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 28 - Nhóm tự chọn: 28 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3 2016 1 2.5
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 34 - Nhóm tự chọn: 34 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA224 Quản trị học 3
              BUA325 Quản trị học 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 35 - Nhóm tự chọn: 35 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
              POL233 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

2 57131057 Trần Thị Thu Hà 69 100 2.56 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số tín chỉ đạt: 4
              INS338 Tin học ứng dụng trong kinh tế 2 2016 1 2.5
              POL320 Lôgic học đại cương 2 2018 1 7.3
              MAT307 Toán kinh tế 2 4
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              TOM355 Du lịch sinh thái 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 28 - Nhóm tự chọn: 28 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3 2016 1 2.5
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 29 - Nhóm tự chọn: 29 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM341 Tiếng Anh du lịch 3 2017 1 0
              TOM241 Tiếng Anh du lịch 3 2019 1 0
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 31 - Nhóm tự chọn: 31 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4 2017 2 0
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4

3 57130805 Võ Huỳnh Hồng Hạnh 38 90 2.61 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA349 Quản trị chiến lược 3 2018 2 0
              BUA364 Quản trị chiến lược 3 2017 2 1.8
              TOM396 Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch 3
              BUA348 Quản trị chiến lược 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 20 - Nhóm tự chọn: 20 - Số tín chỉ đạt: 10
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3 2018 2 0
              TOM361 Quản trị hãng vận chuyển 3 2018 2 2.6
              TOM360 TTập Ngành quản trị du lịch (8 tuần) 4 2018 2 8.3
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 23 - Nhóm tự chọn: 23 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM345 Công nghệ phục vụ buồng, bàn, quầy bar 3 2017 2 4.1
              TOM348 Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar 3
              TOM380 Quản trị buồng 3
              TOM377 T.Hành Công nghệ phục vụ buồng, bàn, quầy bar 1
              TOM376 Công nghệ phục vụ buồng, bàn, quầy bar 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 26 - Nhóm tự chọn: 26 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2 2018 2 1.3
              ENE319 Sinh thái học môi trường 3 2016 2 4.8
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 30 - Nhóm tự chọn: 30 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 31 - Nhóm tự chọn: 31 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
4 57137389 Nguyễn Khánh Hòa -76 70 2.26 Lý do không đạt:
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Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              DAA350 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 01 - Nhóm tự chọn: 01 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2015 2 4.3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2015 2 6.2
              SOT302 Tin học cơ sở và thực hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 04 - Nhóm tự chọn: 04 - Số học phần phải đạt: 2
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2016 1 8.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              65004 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              65003 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              65002 Giáo dục thể chẩt (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số tín chỉ đạt: 4
              INS338 Tin học ứng dụng trong kinh tế 2 2016 1 4.0
              POL320 Lôgic học đại cương 2 2016 1 4.5
              MAT307 Toán kinh tế 2 4
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              TOM355 Du lịch sinh thái 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 06 - Nhóm tự chọn: 06 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3 2016 2 4.4
              ECS337 Marketing du lịch 3 2016 2 2.5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số học phần phải đạt: 1
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              66001 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 1
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66002 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA349 Quản trị chiến lược 3 2018 2 4.0
              BUA364 Quản trị chiến lược 3 2017 2 4.8
              TOM396 Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch 3
              BUA348 Quản trị chiến lược 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 20 - Nhóm tự chọn: 20 - Số tín chỉ đạt: 10
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3 2019 2 5.7
              TOM361 Quản trị hãng vận chuyển 3 2018 2 5.7
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              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              TOM360 TTập Ngành quản trị du lịch (8 tuần) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 4
              MAT306 Toán kinh tế 1 4 2015 1 2.3
              MAT313 Giải tích 3
              MAT312 Đại số tuyến tính 2
              MAT311 Đại số tuyến tính 3
              MAT308 Giải tích 4
              MAT206 Toán kinh tế 1 4
              MAT328 Toán 2 2
              MAT327 Toán 1 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2 2015 1 4.5
              POL201 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 27 - Nhóm tự chọn: 27 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2019 2 4.3
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 29 - Nhóm tự chọn: 29 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              TOM341 Tiếng Anh du lịch 3
              TOM241 Tiếng Anh du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 30 - Nhóm tự chọn: 30 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 31 - Nhóm tự chọn: 31 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 33 - Nhóm tự chọn: 33 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3 2019 2 3.8
              BUA246 Quản trị nguồn nhân lực 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 34 - Nhóm tự chọn: 34 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA325 Quản trị học 3 2016 2 4.8
              BUA224 Quản trị học 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 36 - Nhóm tự chọn: 36 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM342 Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch 3
              TOM242 Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch 3
              TOM329 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3

5 57135001 Phạm Huy Hoàng -121 31 1.88
Lý do không đạt:

Điểm trung bình tích lũy không đạt khung
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              DAA350 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              ECS335 Marketing căn bản 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
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              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              TOM351 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 01 - Nhóm tự chọn: 01 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT302 Tin học cơ sở và thực hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 04 - Nhóm tự chọn: 04 - Số học phần phải đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2016 1 6.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              65004 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              65003 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              65002 Giáo dục thể chẩt (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số tín chỉ đạt: 4
              INS338 Tin học ứng dụng trong kinh tế 2 2016 1 5.0
              MAT307 Toán kinh tế 2 4
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              TOM355 Du lịch sinh thái 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 07 - Nhóm tự chọn: 07 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3 2018 2 0
              ECS363 T.Hành Kinh tế lượng 1
              ECS362 Kinh tế lượng 2
              ECS332 Kinh tế lượng 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 08 - Nhóm tự chọn: 08 - Số tín chỉ đạt: 9
              TOM363 Quản trị chất lượng dịch vụ 3 2018 1 0
              TOM356 Quản trị khu du lịch 3 2018 1 0
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3 2018 1 5.0
              TOM352 Quản trị lễ tân 3 2018 1 0
              TOM391 Văn hóa du lịch 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3
              TRE353 Hành vi người tiêu dùng 3
              BUA358 Quản trị rủi ro 3
              TOM355 Du lịch sinh thái 3
              BUA352 Nghệ thuật lãnh đạo 3
              BUA351 Lập kế hoạch kinh doanh 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số học phần phải đạt: 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              66004 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (45 tiết) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số học phần phải đạt: 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              66005 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (30 tiết) 2
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 14 - Nhóm tự chọn: 14 - Số tín chỉ đạt: 3
              75550 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3 2018 1 0
              75549 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM396 Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch 3
              BUA349 Quản trị chiến lược 3
              BUA364 Quản trị chiến lược 3
              BUA348 Quản trị chiến lược 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 20 - Nhóm tự chọn: 20 - Số tín chỉ đạt: 10
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3 2018 2 0
              TOM361 Quản trị hãng vận chuyển 3 2018 2 0
              TOM360 TTập Ngành quản trị du lịch (8 tuần) 4 2018 2 0
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 22 - Nhóm tự chọn: 22 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM344 Quản trị ẩm thực 3
              TOM379 T.Hành Quản trị ẩm thực 1
              TOM378 Food & Beverage Management 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 23 - Nhóm tự chọn: 23 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM345 Công nghệ phục vụ buồng, bàn, quầy bar 3
              TOM348 Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar 3
              TOM380 Quản trị buồng 3
              TOM377 T.Hành Công nghệ phục vụ buồng, bàn, quầy bar 1
              TOM376 Công nghệ phục vụ buồng, bàn, quầy bar 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 26 - Nhóm tự chọn: 26 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2
              ENE319 Sinh thái học môi trường 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 27 - Nhóm tự chọn: 27 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 29 - Nhóm tự chọn: 29 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              TOM341 Tiếng Anh du lịch 3
              TOM241 Tiếng Anh du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 30 - Nhóm tự chọn: 30 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 31 - Nhóm tự chọn: 31 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 33 - Nhóm tự chọn: 33 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3 2018 1 0
              BUA246 Quản trị nguồn nhân lực 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 34 - Nhóm tự chọn: 34 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA224 Quản trị học 3
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              BUA325 Quản trị học 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 36 - Nhóm tự chọn: 36 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM342 Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch 3
              TOM242 Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch 3
              TOM329 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3

6 57131184 Lê Thị Mạnh Khương 99 113 2.90 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 30 - Nhóm tự chọn: 30 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 31 - Nhóm tự chọn: 31 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4

7 57130009 Lê Đức Lâm 59 107 2.48 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 04 - Nhóm tự chọn: 04 - Số học phần phải đạt: 2
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2015 2 9.5
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              65004 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              65003 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              65002 Giáo dục thể chẩt (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 20 - Nhóm tự chọn: 20 - Số tín chỉ đạt: 10
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3 2018 2 3.5
              TOM361 Quản trị hãng vận chuyển 3 2018 2 5.7
              TOM360 TTập Ngành quản trị du lịch (8 tuần) 4 2018 2 8.1
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 27 - Nhóm tự chọn: 27 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2021 2 1.1
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 30 - Nhóm tự chọn: 30 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4 2020 1 0
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 31 - Nhóm tự chọn: 31 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4 2020 1 0
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4

8 57139055 Nguyễn Quang Nhật -14 78 2.78 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              ECS335 Marketing căn bản 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 02 - Nhóm tự chọn: 02 - Số tín chỉ đạt: 4
              POL317 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 2020 1 7.0
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              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH323 Kỹ năng làm việc nhóm 2
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 04 - Nhóm tự chọn: 04 - Số học phần phải đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2020 1 6.9
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              65004 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              65003 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              65002 Giáo dục thể chẩt (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số tín chỉ đạt: 4
              POL320 Lôgic học đại cương 2 2020 2 0
              MAT307 Toán kinh tế 2 4
              INS338 Tin học ứng dụng trong kinh tế 2
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              TOM355 Du lịch sinh thái 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 06 - Nhóm tự chọn: 06 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS337 Marketing du lịch 3 2017 2 0
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA364 Quản trị chiến lược 3 2017 2 0
              TOM396 Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch 3
              BUA349 Quản trị chiến lược 3
              BUA348 Quản trị chiến lược 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 4
              MAT312 Đại số tuyến tính 2 2020 1 5.0
              MAT313 Giải tích 3
              MAT311 Đại số tuyến tính 3
              MAT308 Giải tích 4
              MAT306 Toán kinh tế 1 4
              MAT206 Toán kinh tế 1 4
              MAT328 Toán 2 2
              MAT327 Toán 1 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 26 - Nhóm tự chọn: 26 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2
              ENE319 Sinh thái học môi trường 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 27 - Nhóm tự chọn: 27 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2018 Hè 0
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 29 - Nhóm tự chọn: 29 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4 2019 1 0
              TOM341 Tiếng Anh du lịch 3
              TOM241 Tiếng Anh du lịch 3
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2
              SSH314 Kỹ năng giao tiếp 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 33 - Nhóm tự chọn: 33 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3 2019 1 0
              BUA246 Quản trị nguồn nhân lực 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 34 - Nhóm tự chọn: 34 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA325 Quản trị học 3 2020 2 0
              BUA224 Quản trị học 3

9 57131748 Nguyễn Thị Ngọc Sương 99 113 2.55 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 30 - Nhóm tự chọn: 30 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 31 - Nhóm tự chọn: 31 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4

10 57131272 Nguyễn Thị Thanh Thảo 45 102 2.30 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số tín chỉ đạt: 4
              INS338 Tin học ứng dụng trong kinh tế 2 2016 1 0
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2 2019 1 4.6
              POL320 Lôgic học đại cương 2 2018 2 5.0
              MAT307 Toán kinh tế 2 4
              TOM355 Du lịch sinh thái 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 08 - Nhóm tự chọn: 08 - Số tín chỉ đạt: 9
              TRE353 Hành vi người tiêu dùng 3 2018 1 4.0
              TOM363 Quản trị chất lượng dịch vụ 3 2018 1 5.9
              TOM352 Quản trị lễ tân 3 2018 1 6.9
              TOM391 Văn hóa du lịch 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3
              TOM356 Quản trị khu du lịch 3
              BUA358 Quản trị rủi ro 3
              TOM355 Du lịch sinh thái 3
              BUA352 Nghệ thuật lãnh đạo 3
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3
              BUA351 Lập kế hoạch kinh doanh 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 26 - Nhóm tự chọn: 26 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2 2019 1 4.2
              ENE319 Sinh thái học môi trường 3 2016 2 4.4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 30 - Nhóm tự chọn: 30 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 31 - Nhóm tự chọn: 31 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
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              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4

11 57131863 Ngô Nguyễn Minh Thư -20 97 2.32 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 04 - Nhóm tự chọn: 04 - Số học phần phải đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2017 1 4.0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1 2015 2 7.0
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2015 2 0
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              65004 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              65003 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              65002 Giáo dục thể chẩt (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 08 - Nhóm tự chọn: 08 - Số tín chỉ đạt: 9
              TRE353 Hành vi người tiêu dùng 3 2018 1 5.0
              TOM363 Quản trị chất lượng dịch vụ 3 2018 1 7.2
              TOM355 Du lịch sinh thái 3 2018 1 0
              TOM352 Quản trị lễ tân 3 2018 1 0
              TOM391 Văn hóa du lịch 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3
              TOM356 Quản trị khu du lịch 3
              BUA358 Quản trị rủi ro 3
              BUA352 Nghệ thuật lãnh đạo 3
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3
              BUA351 Lập kế hoạch kinh doanh 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số học phần phải đạt: 1
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              66001 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 1
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66002 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA349 Quản trị chiến lược 3 2018 2 0
              BUA364 Quản trị chiến lược 3 2017 2 2.8
              TOM396 Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch 3
              BUA348 Quản trị chiến lược 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 4
              MAT306 Toán kinh tế 1 4 2015 1 3.4
              MAT313 Giải tích 3
              MAT312 Đại số tuyến tính 2
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              MAT311 Đại số tuyến tính 3
              MAT308 Giải tích 4
              MAT206 Toán kinh tế 1 4
              MAT328 Toán 2 2
              MAT327 Toán 1 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 26 - Nhóm tự chọn: 26 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2 2017 2 3.8
              ENE319 Sinh thái học môi trường 3 2016 2 4.6
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 27 - Nhóm tự chọn: 27 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2016 1 4.4
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH314 Kỹ năng giao tiếp 2 2015 1 3.7
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 34 - Nhóm tự chọn: 34 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA325 Quản trị học 3 2016 2 3.1
              BUA224 Quản trị học 3

12 57131237 Nguyễn Thị Anh Thùy 52 104 2.35 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 1
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66002 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 20 - Nhóm tự chọn: 20 - Số tín chỉ đạt: 10
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3 2018 2 6.3
              TOM361 Quản trị hãng vận chuyển 3 2018 2 4.2
              TOM360 TTập Ngành quản trị du lịch (8 tuần) 4 2018 2 8.2
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 26 - Nhóm tự chọn: 26 - Số tín chỉ đạt: 2
              ENE319 Sinh thái học môi trường 3 2018 2 4.8
              EPM320 Con người và môi trường 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 30 - Nhóm tự chọn: 30 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 31 - Nhóm tự chọn: 31 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4

13 57137041 Nguyễn Minh Trí 76 119 2.78 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 1
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2



7/10/23, 4:55 PM Bản in

https://qldt.ntu.edu.vn/quanly/totnghiep/danhsachsinhvienchuatotnghiep/public_in_dssv_ko_dat 13/192

Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66002 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 4
              MAT306 Toán kinh tế 1 4 2015 1 1.5
              MAT313 Giải tích 3
              MAT312 Đại số tuyến tính 2
              MAT311 Đại số tuyến tính 3
              MAT308 Giải tích 4
              MAT206 Toán kinh tế 1 4
              MAT328 Toán 2 2
              MAT327 Toán 1 3

   
    Ngày       tháng       năm      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu
HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học - 57.QTDL-P (57DLP)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (song ngữ Pháp-Việt) (7810103P)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 110  
Điểm trung bình tích lũy: 2.00  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học - 57.QTDL-P (57DLP)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (song ngữ Pháp-Việt) (7810103P)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 110  
Điểm trung bình tích lũy: 2.00  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 57139022 Lê Tấn Duy 31 88 2.44 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              ECS335 Marketing căn bản 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              SSH314 Kỹ năng giao tiếp 2
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 03 - Nhóm tự chọn: 03 - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH323 Kỹ năng làm việc nhóm 2
              POL317 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL320 Lôgic học đại cương 2 2018 1 4.3
              MAT307 Toán kinh tế 2 4
              INS338 Tin học ứng dụng trong kinh tế 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 07 - Nhóm tự chọn: 07 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA374 Droit du tourisme du Vietnam et international (Luật du lịch Việt Nam và Quốc tế) 3 2018 2 1.8
              BUA370 Droit des affaires (Luật kinh doanh) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA364 Quản trị chiến lược 3 2017 2 2.5
              BUA349 Quản trị chiến lược 3
              BUA348 Quản trị chiến lược 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 4
              MAT313 Giải tích 3
              MAT312 Đại số tuyến tính 2
              MAT306 Toán kinh tế 1 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 23 - Nhóm tự chọn: 23 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2
              ENE319 Sinh thái học môi trường 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 24 - Nhóm tự chọn: 24 - Số học phần phải đạt: 1
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              64215 Tiếng Pháp DELF A2 (TN Đại học) 0
              64213 Tiếng Pháp DELF B1 (TN Đại học) 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 26 - Nhóm tự chọn: 26 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 27 - Nhóm tự chọn: 27 - Số tín chỉ đạt: 2
              DAA350 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
              BUA371 Méthodologie de recherche en Gestion (Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA325 Quản trị học 3 2018 2 2.9
              BUA224 Quản trị học 3

2 57130422 Hồ Trung Nguyên -13 80 2.36 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM345 Công nghệ phục vụ buồng, bàn, quầy bar 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              TOM351 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 03 - Nhóm tự chọn: 03 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL317 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 2015 2 0
              SSH323 Kỹ năng làm việc nhóm 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL320 Lôgic học đại cương 2 2018 1 4.0
              MAT307 Toán kinh tế 2 4
              INS338 Tin học ứng dụng trong kinh tế 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 06 - Nhóm tự chọn: 06 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS337 Marketing du lịch 3 2018 2 4.9
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 07 - Nhóm tự chọn: 07 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA374 Droit du tourisme du Vietnam et international (Luật du lịch Việt Nam và Quốc tế) 3 2018 2 4.0
              BUA370 Droit des affaires (Luật kinh doanh) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số học phần phải đạt: 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              66004 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (45 tiết) 1
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số học phần phải đạt: 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              66005 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (30 tiết) 2
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 14 - Nhóm tự chọn: 14 - Số tín chỉ đạt: 3
              75550 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              TOM357 Gestion d'hôtellerie (Quản trị khách sạn) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 3
              75549 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3



7/10/23, 4:55 PM Bản in

https://qldt.ntu.edu.vn/quanly/totnghiep/danhsachsinhvienchuatotnghiep/public_in_dssv_ko_dat 16/192

Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 4
              MAT306 Toán kinh tế 1 4 2015 1 2.7
              MAT313 Giải tích 3
              MAT312 Đại số tuyến tính 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 22 - Nhóm tự chọn: 22 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM344 Quản trị ẩm thực 3
              TOM379 T.Hành Quản trị ẩm thực 1
              TOM378 Food & Beverage Management 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 24 - Nhóm tự chọn: 24 - Số học phần phải đạt: 1
              64215 Tiếng Pháp DELF A2 (TN Đại học) 0
              64213 Tiếng Pháp DELF B1 (TN Đại học) 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 10
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM361 Quản trị hãng vận chuyển 3
              TOM360 TTập Ngành quản trị du lịch (8 tuần) 4
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              TOM371 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
              TOM370 Thiết kế và điều hành tour du lịch 2
              BUA396 Mémoire de licence (Khóa luận tốt nghiệp) 10
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 26 - Nhóm tự chọn: 26 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2018 1 4.5
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3

   
    Ngày       tháng       năm      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu
HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học - 58.QTDL (58.QTDL)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 135  
Điểm trung bình tích lũy: 2.00  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học - 58.QTDL (58.QTDL)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 135  
Điểm trung bình tích lũy: 2.00  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 58130360 Trần Chí Bảo 127 124 2.42 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4 2020 2 3.0
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4

2 58130397 Trần Trương Huy Hoàng 112 118 2.79 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              MAT313 Giải tích 3
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 5
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3 2016 1 5.2
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2 2017 2 4.6
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2022 2 3.7
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3

3 58130429 Trần Quang Luận 114 115 2.71 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4

   
    Ngày       tháng       năm      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu
HIỆU TRƯỞNG  
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  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học - 58.QTKS (58.QTKS)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành Quản trị khách sạn) (7810103K)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 135  
Điểm trung bình tích lũy: 2.00  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học - 58.QTKS (58.QTKS)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành Quản trị khách sạn) (7810103K)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 135  
Điểm trung bình tích lũy: 2.00  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 58130576 Nguyễn Thị Mỹ Linh 80 108 2.83 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              MAT313 Giải tích 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2019 2 8.0
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS3053 Tiếng Pháp (B1.1) 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3054 Tiếng Pháp (B1.2) 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA349 Quản trị chiến lược 3 2019 1 4.9
              BUA364 Quản trị chiến lược 3

2 58130453 Nguyễn Thành Nhân 119 123 2.48 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2020 2 0
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 3
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3

3 58130498 Phùng Ngọc Thiện 111 120 2.57 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét
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Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4 2022 2 4.6
              FLS3053 Tiếng Pháp (B1.1) 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4 2022 2 4.6
              FLS3054 Tiếng Pháp (B1.2) 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4

4 58130631D Trần Ngọc Bảo Trâm -73 7 3.13 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              BUA325 Quản trị học 3
              DAA350 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              ECS335 Marketing căn bản 3
              MAT313 Giải tích 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              TOM352 Quản trị lễ tân 3
              ECS358 Quản trị marketing khách sạn 3
              TOM326 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn 4
              FIB329 Quản trị tài chính khách sạn 3
              TOM325 T.Hành Nghiệp vụ lễ tân 1
              TOM382 T.Hành Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng trong khách sạn 1
              TOM324 Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 8
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 5
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 3
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 14 - Nhóm tự chọn: 14 - Số tín chỉ đạt: 2
              MAT312 Đại số tuyến tính 2
              MAT311 Đại số tuyến tính 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
              POL233 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              ECS337 Marketing du lịch 3
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM359 Lịch sử Việt Nam và thế giới 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 9
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM351 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              TOM344 Quản trị ẩm thực 3
              BUA352 Nghệ thuật lãnh đạo 3
              TOM322 Lập kế hoạch kinh doanh du lịch 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3
              TOM348 Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar 3
              TOM328 Nghiệp vụ hướng dẫn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS3053 Tiếng Pháp (B1.1) 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3054 Tiếng Pháp (B1.2) 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 3
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Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm
              BUA364 Quản trị chiến lược 3
              BUA349 Quản trị chiến lược 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Những nguyên lý cơ bản của cn2 - Nhóm tự chọn: Những nguyên lý cơ bản của cn2 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
              POL308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3

5 58139021 Nguyễn Phương Liên 79 119 2.47 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              BUA325 Quản trị học 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              ECS335 Marketing căn bản 3
              MAT313 Giải tích 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2
              TOM380 Quản trị buồng 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2019 1 1.0
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2016 1 6.8
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 14 - Nhóm tự chọn: 14 - Số tín chỉ đạt: 2
              MAT312 Đại số tuyến tính 2 2019 1 0
              MAT311 Đại số tuyến tính 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS3053 Tiếng Pháp (B1.1) 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3054 Tiếng Pháp (B1.2) 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4

   
    Ngày       tháng       năm      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu
HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Cao đẳng - 58C.QTDL (CQTDL58)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (6810101)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 85  
Điểm trung bình tích lũy: 2.00  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Cao đẳng - 58C.QTDL (CQTDL58)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (6810101)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 85  
Điểm trung bình tích lũy: 2.00  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 58160055 Đặng Anh Huy 78 91 2.71 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 35 - Nhóm tự chọn: 35 - Số học phần phải đạt: 1
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2 2016 1 4.2
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5

2 58160083 Đặng Nguyễn Thành Luân 73 91 2.55 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số học phần phải đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2018 1 5.5
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2019 1 0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1 2017 2 Vắng
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              65004 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              65003 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              65002 Giáo dục thể chẩt (Bơi lội) 1

3 58160190 Đường Thị Thanh Vân 77 87 2.45 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2019 1 4.6
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

   
    Ngày       tháng       năm      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu
HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học - 59.QTDL (59.QTDL)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 150  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học - 59.QTDL (59.QTDL)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 150  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 59130020 Võ Trần An 130 136 6.86 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: những nguyên lý mác 2 - Nhóm tự chọn: những nguyên lý mác 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2022 1 5.5
              POL308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2021 2 0
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2017 2 Vắng
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2021 2 6.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1 2021 Hè 0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1

2 59130791 Lê Hoàn 88 129 6.47 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3
              TOM361 Quản trị hãng vận chuyển 3
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM328 Nghiệp vụ hướng dẫn 3
              TOM327 Quản lý điểm đến 3
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1 2022 1 0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2019 2 0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1 2017 2 6.5
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
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Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH 2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH 2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4 2019 2 3.6
              FLS3051 Tiếng Pháp (A2.1) 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              TOM386 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10

3 59132223 Trần Thiên Thạch 138 127 6.91 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              MAT313 Giải tích 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2021 1 0
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2017 2 2.0
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2017 2 5.5
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1

   
    Ngày       tháng       năm      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu
HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học - 59.QTDL-P (59.QTDL-P)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (song ngữ Pháp-Việt) (7810103P)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 136  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học - 59.QTDL-P (59.QTDL-P)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (song ngữ Pháp-Việt) (7810103P)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 136  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 59131086 Nguyễn Minh Khôi 26 84 7.03 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              BUA325 Quản trị học 3
              DAA350 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              ECS335 Marketing căn bản 3
              MAT312 Đại số tuyến tính 2
              MAT313 Giải tích 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              BUA378 Planification du commerce (Lập kế hoạch kinh doanh) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 8
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2017 1 6.7
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2 2017 1 5.5
              POL320 Lôgic học đại cương 2 2019 1 4.0
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2 2017 2 7.3
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2017 2 2.5
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2 2017 2 0
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM344 Quản trị ẩm thực 3
              ECS358 Quản trị marketing khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2 2019 1 6.2
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 20 - Nhóm tự chọn: 20 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM329 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3 2020 1 0
              TOM245 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              BUA374 Droit du tourisme du Vietnam et international (Luật du lịch Việt Nam và Quốc tế) 3 2020 1 5.2
              TOM355 Du lịch sinh thái 3
              ECS337 Marketing du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 9
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3 2020 1 7.6
              TOM324 Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 3 2020 1 6.3
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3
              TOM352 Quản trị lễ tân 3
              TOM328 Nghiệp vụ hướng dẫn 3
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3

2 59131768 Phan Ngọc Phương Như 51 103 6.93 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              BUA325 Quản trị học 3
              DAA350 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              BUA378 Planification du commerce (Lập kế hoạch kinh doanh) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số học phần phải đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2019 1 0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2017 2 4.0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2 2018 2 0
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 20 - Nhóm tự chọn: 20 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM329 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3 2020 1 0
              TOM245 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              BUA374 Droit du tourisme du Vietnam et international (Luật du lịch Việt Nam và Quốc tế) 3 2020 1 5.3
              TOM355 Du lịch sinh thái 3
              ECS337 Marketing du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 9
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3 2020 1 8.1
              TOM324 Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 3 2020 1 6.7
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              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3
              TOM352 Quản trị lễ tân 3
              TOM328 Nghiệp vụ hướng dẫn 3
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3

   
    Ngày       tháng       năm      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu
HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiểu chuẩn Tốt nghiệp Đại học - 59.QTKS (59.QTKS)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành Quản trị khách sạn) (7810103K)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 147  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiểu chuẩn Tốt nghiệp Đại học - 59.QTKS (59.QTKS)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành Quản trị khách sạn) (7810103K)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 147  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 59131099 Nguyễn
Văn Kiên 67 103 6.55 Lý do không đạt:

Không đạt học phần khung xét
              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              ECS358 Quản trị marketing khách sạn 3
              TOM326 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2020 2 0
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2020 2 0
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2021 1 Cthi
              FLS3051 Tiếng Pháp (A2.1) 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2018 2 0
              FLS3052 Tiếng Pháp (A2.2) 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              FLS392 Tiếng Nhật 2 3
              FLS391 Tiếng Nhật 1 3
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3005 Tiếng Nhật 4 3
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS393 Tiếng Nhật 3 3
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4

2 59130562 Lâm Đại Hải 26 85 6.11 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              MAT313 Giải tích 3
              POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
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              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              ECS358 Quản trị marketing khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 8
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2017 1 3.5
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2 2017 1 2.8
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2 2017 2 5.1
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2017 2 0
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3 2018 2 6.6
              TOM359 Lịch sử Việt Nam và thế giới 3
              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3
              ECS337 Marketing du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3005 Tiếng Nhật 4 3
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS393 Tiếng Nhật 3 3
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3 2018 2 3.5
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA364 Quản trị chiến lược 3
              TOM3022 Quản trị chiến lược khách sạn 3
              BUA349 Quản trị chiến lược 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: kinh tế vi mô - Nhóm tự chọn: kinh tế vi mô - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3 2018 1 2.3
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              ECS229 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Ngững nguyên lý 2 - Nhóm tự chọn: Ngững nguyên lý 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 2017 2 0
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
              POL308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2

              Nhóm tự chọn 1 cấp: THành Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng trong khách sạn - Nhóm tự chọn: THành Nghiệp vụ chăm sóc khách
hàng trong khách sạn - Số tín chỉ đạt: 1

              TOM382 T.Hành Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng trong khách sạn 1 2019 1 0
              TOM3021 T.Hành Nghiệp vụ nhà hàng 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Thực Hành Nghiệp vụ lễ tân - Nhóm tự chọn: Thực Hành Nghiệp vụ lễ tân - Số tín chỉ đạt: 1
              TOM325 T.Hành Nghiệp vụ lễ tân 1 2019 1 0
              TOM331 T.Hành Nghiệp vụ lễ tân 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: đường lối - Nhóm tự chọn: đường lối - Số tín chỉ đạt: 3
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              POL240 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3

3 59132797 Hồ Minh Trí 131 132 7.07 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 5
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3 2017 1 Vắng
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2 2021 2 5.3
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2

4 59130651 Nguyễn
Quốc Hậu 127 118 6.68 Lý do không đạt:

Không đạt học phần khung xét
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2020 2 0
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2020 2 0
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10

5 59139165 Nguyễn
Minh Hoàng 114 113 6.98 Lý do không đạt:

Không đạt học phần khung xét
              Các học phần bắt buộc không đạt
              MAT312 Đại số tuyến tính 2
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2 2021 2 0.1
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3 2021 2 5.1
              TOM359 Lịch sử Việt Nam và thế giới 3
              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3
              ECS337 Marketing du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: kinh tế vi mô - Nhóm tự chọn: kinh tế vi mô - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3 2021 1 4.1
              ECS229 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: đường lối - Nhóm tự chọn: đường lối - Số tín chỉ đạt: 3
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
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              POL240 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3

6 59131669 Trần Thành Nhân 78 100 6.84 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              MAT312 Đại số tuyến tính 2
              MAT313 Giải tích 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2
              FIB329 Quản trị tài chính khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 8
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2017 1 0
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2 2017 1 3.0
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2 2017 2 6.3
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2017 2 5.9
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2022 2 5.8
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2 2022 2 0
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2017 2 5.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM356 Quản trị khu du lịch 3
              TOM324 Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3 2018 2 2.5
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA349 Quản trị chiến lược 3 2020 1 3.9
              BUA364 Quản trị chiến lược 3
              TOM3022 Quản trị chiến lược khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: đường lối - Nhóm tự chọn: đường lối - Số tín chỉ đạt: 3
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 2019 1 0
              POL240 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3

7 59132347 Lê Thảo 146 131 6.62 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1

8 59131582 Nguyễn
Thọ Nghĩa 118 120 6.85 Lý do không đạt:

Không đạt học phần khung xét
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              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2018 1 7.0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3 2018 2 6.2
              ECS337 Marketing du lịch 3 2018 2 3.7
              TOM359 Lịch sử Việt Nam và thế giới 3
              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3

              Nhóm tự chọn 1 cấp: THành Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng trong khách sạn - Nhóm tự chọn: THành Nghiệp vụ chăm sóc khách
hàng trong khách sạn - Số tín chỉ đạt: 1

              TOM382 T.Hành Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng trong khách sạn 1 2019 1 0
              TOM3021 T.Hành Nghiệp vụ nhà hàng 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Thực Hành Nghiệp vụ buồng - Nhóm tự chọn: Thực Hành Nghiệp vụ buồng - Số tín chỉ đạt: 1
              TOM381 T.Hành Nghiệp vụ buồng 1 2019 1 0
              TOM393 T.Hành Nghiệp vụ buồng 2

   
    Ngày       tháng       năm      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu
HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Cao đẳng - 59C.QTDL (CQTDL59)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (6810101)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 96  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Cao đẳng - 59C.QTDL (CQTDL59)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (6810101)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 96  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 59130227 Khuất Mạnh Cường -52 60 7.02 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 01 - Nhóm tự chọn: 01 - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2
              SSH314 Kỹ năng giao tiếp 2
              SSH214 Kỹ năng giao tiếp 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 02 - Nhóm tự chọn: 02 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM281 T.Hành Kỹ thuật chế biến món ăn 1
              TOM237 Địa lý du lịch 3
              TOM280 Kỹ thuật chế biến món ăn 2
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              TOM244 Kỹ thuật chế biến món ăn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 03 - Nhóm tự chọn: 03 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS239 Marketing du lịch 3
              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3
              BUA246 Quản trị nguồn nhân lực 3
              ECS337 Marketing du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số học phần phải đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2019 2 0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT302 Tin học cơ sở và thực hành 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT203 Tin học cơ sở 2
              SOT202 Tin học cơ sở và thực hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3 2019 2 0
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              ECS229 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 14 - Nhóm tự chọn: 14 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 2018 1 0
              POL218 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2018 2 4.0
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 18 - Nhóm tự chọn: 18 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL201 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 19 - Nhóm tự chọn: 19 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS335 Marketing căn bản 3 2019 2 0
              ECS235 Marketing căn bản 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2018 Hè 0.6
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 30 - Nhóm tự chọn: 30 - Số tín chỉ đạt: 4
              MAT312 Đại số tuyến tính 2 2017 1 0.7
              MAT328 Toán 2 2
              MAT313 Giải tích 3
              MAT306 Toán kinh tế 1 4
              MAT206 Toán kinh tế 1 4
              MAT305 Toán kinh tế 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 33 - Nhóm tự chọn: 33 - Số tín chỉ đạt: 3
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3 2017 1 Vắng
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 34 - Nhóm tự chọn: 34 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 35 - Nhóm tự chọn: 35 - Số tín chỉ đạt: 2
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2

2 59161543 Trương Thị Đức Hậu 88 88 6.44 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 1 5.1
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              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

3 59161550 Vương Thị Minh Hiền 20 67 6.21 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số học phần phải đạt: 2
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1 2019 1 0
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2017 2 5.5
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2017 1 4.9
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2019 2 0
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2019 2 0
              SOT302 Tin học cơ sở và thực hành 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT202 Tin học cơ sở và thực hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS229 Kinh tế vi mô 3 2017 1 3.5
              ECS329 Kinh tế vi mô 3 2019 2 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 2019 2 0
              POL240 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 2018 2 4.8
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2019 1 3.0
              ECS231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2018 2 4.0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2019 2 0
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 33 - Nhóm tự chọn: 33 - Số tín chỉ đạt: 3
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3 2017 1 4.4
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 36 - Nhóm tự chọn: 36 - Số tín chỉ đạt: 3
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2019 2 0
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TT chuyên ngành - Nhóm tự chọn: TT chuyên ngành - Số tín chỉ đạt: 4
              TOM260 TTập Chuyên ngành quản trị du lịch 4 2019 2 0
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5

4 59161553 Võ Quang Hiếu 20 67 5.99 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số học phần phải đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2018 1 6.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
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              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2017 1 5.7
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT302 Tin học cơ sở và thực hành 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT202 Tin học cơ sở và thực hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS229 Kinh tế vi mô 3 2017 1 3.0
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT222 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2017 2 2.9
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 18 - Nhóm tự chọn: 18 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL201 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2 2017 1 3.5
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 19 - Nhóm tự chọn: 19 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 30 - Nhóm tự chọn: 30 - Số tín chỉ đạt: 4
              MAT206 Toán kinh tế 1 4 2017 1 3.5
              MAT328 Toán 2 2
              MAT313 Giải tích 3
              MAT312 Đại số tuyến tính 2
              MAT306 Toán kinh tế 1 4
              MAT305 Toán kinh tế 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 36 - Nhóm tự chọn: 36 - Số tín chỉ đạt: 3
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2017 1 0
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4

5 59161567 Lê Thị Xuân Hòa 88 87 6.13 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 1 5.6
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

6 59169117 Nguyễn Nhật Lệ 88 87 6.50 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 1 6.0
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

7 59162010 Trần Việt Tùng 76 84 6.23 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 02 - Nhóm tự chọn: 02 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3 2022 1 3.7
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              TOM281 T.Hành Kỹ thuật chế biến món ăn 1
              TOM237 Địa lý du lịch 3
              TOM280 Kỹ thuật chế biến món ăn 2
              TOM244 Kỹ thuật chế biến món ăn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2022 1 4.7
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

8 59161716 Dương Thị Phương Ngân -53 51 5.48
Lý do không đạt:

Điểm trung bình tích lũy không đạt khung
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 03 - Nhóm tự chọn: 03 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS239 Marketing du lịch 3 2018 1 3.5
              ECS337 Marketing du lịch 3 2019 2 0
              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3
              BUA246 Quản trị nguồn nhân lực 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 09 - Nhóm tự chọn: 09 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3 2020 2 0
              TOM252 Quản trị lễ tân 3 2018 2 4.2
              TOM271 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
              TOM270 Thiết kế và điều hành tour du lịch 2
              TOM352 Quản trị lễ tân 3
              TOM332 Nghiệp vụ lễ tân 3
              TOM262 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM371 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
              TOM370 Thiết kế và điều hành tour du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2020 1 0
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2017 1 5.0
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT302 Tin học cơ sở và thực hành 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT202 Tin học cơ sở và thực hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              TOM247 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2020 1 4.5
              ECS231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2018 2 3.0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3 2019 1 0
              MAT222 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2017 2 3.3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 23 - Nhóm tự chọn: 23 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM246 Quản trị sự kiện và hội nghị 3 2019 1 0
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3 2020 2 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 24 - Nhóm tự chọn: 24 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA243 Quản trị chất lượng dịch vụ 3 2019 2 0
              TOM363 Quản trị chất lượng dịch vụ 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3 2018 1 0
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2020 2 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 28 - Nhóm tự chọn: 28 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3 2020 1 3.5
              TOM249 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3 2018 2 4.3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 30 - Nhóm tự chọn: 30 - Số tín chỉ đạt: 4
              MAT206 Toán kinh tế 1 4 2017 1 4.4
              MAT328 Toán 2 2
              MAT313 Giải tích 3
              MAT312 Đại số tuyến tính 2
              MAT306 Toán kinh tế 1 4
              MAT305 Toán kinh tế 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 Cthi
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 34 - Nhóm tự chọn: 34 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5 2019 2 0
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 35 - Nhóm tự chọn: 35 - Số tín chỉ đạt: 2
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TT chuyên ngành - Nhóm tự chọn: TT chuyên ngành - Số tín chỉ đạt: 4
              TOM260 TTập Chuyên ngành quản trị du lịch 4 2019 2 0
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5

9 59161728 Huỳnh Như Ngân 35 72 6.22 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 04 - Nhóm tự chọn: 04 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA257 Lập kế hoạch kinh doanh du lịch 3 2019 1 0
              TOM355 Du lịch sinh thái 3
              TOM322 Lập kế hoạch kinh doanh du lịch 3
              TOM255 Du lịch sinh thái 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 09 - Nhóm tự chọn: 09 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM252 Quản trị lễ tân 3 2018 2 2.5
              TOM271 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
              TOM270 Thiết kế và điều hành tour du lịch 2
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM352 Quản trị lễ tân 3
              TOM332 Nghiệp vụ lễ tân 3
              TOM262 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM371 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
              TOM370 Thiết kế và điều hành tour du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 3
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              POL240 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 2018 2 0
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 31 - Nhóm tự chọn: 31 - Số tín chỉ đạt: 2
              BUA224 Quản trị học 3 2018 2 0
              BUA325 Quản trị học 3
              BUA324 Nhập môn Quản trị học 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 Cthi
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

10 59161739 Võ Thị Phương Nguyên 67 81 6.19 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 03 - Nhóm tự chọn: 03 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS239 Marketing du lịch 3 2018 1 0
              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3 2018 1 2.7
              BUA246 Quản trị nguồn nhân lực 3
              ECS337 Marketing du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 24 - Nhóm tự chọn: 24 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3 2022 1 0
              BUA243 Quản trị chất lượng dịch vụ 3 2019 2 3.5
              TOM363 Quản trị chất lượng dịch vụ 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 1 4.8
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

11 59169399 Nguyễn Thị Bích Như -37 60 6.25 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 02 - Nhóm tự chọn: 02 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM237 Địa lý du lịch 3 2017 2 4.9
              TOM337 Địa lý du lịch 3 2020 2 0
              TOM281 T.Hành Kỹ thuật chế biến món ăn 1
              TOM280 Kỹ thuật chế biến món ăn 2
              TOM244 Kỹ thuật chế biến món ăn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 04 - Nhóm tự chọn: 04 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA257 Lập kế hoạch kinh doanh du lịch 3 2019 1 0
              TOM322 Lập kế hoạch kinh doanh du lịch 3 2020 1 0
              TOM355 Du lịch sinh thái 3
              TOM255 Du lịch sinh thái 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số học phần phải đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2020 1 7.5
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2020 1 6.8
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2020 1 0
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2017 1 0
              SOT302 Tin học cơ sở và thực hành 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT202 Tin học cơ sở và thực hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 2020 1 3.8
              POL240 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 2019 1 3.3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 18 - Nhóm tự chọn: 18 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL201 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2 2017 1 0
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3 2020 2 0
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS235 Marketing căn bản 3 2018 1 3.0
              ECS335 Marketing căn bản 3 2019 2 3.7
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 26 - Nhóm tự chọn: 26 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM241 Tiếng Anh du lịch 3 2019 1 2.9
              TOM341 Tiếng Anh du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 30 - Nhóm tự chọn: 30 - Số tín chỉ đạt: 4
              MAT312 Đại số tuyến tính 2 2020 1 0
              MAT206 Toán kinh tế 1 4 2017 1 0
              MAT328 Toán 2 2
              MAT313 Giải tích 3
              MAT306 Toán kinh tế 1 4
              MAT305 Toán kinh tế 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2019 2 5.5
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 33 - Nhóm tự chọn: 33 - Số tín chỉ đạt: 3
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3 2017 1 2.2
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 34 - Nhóm tự chọn: 34 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TT chuyên ngành - Nhóm tự chọn: TT chuyên ngành - Số tín chỉ đạt: 4
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5 2020 1 0
              TOM260 TTập Chuyên ngành quản trị du lịch 4

12 59169215 Hà Thúc Minh Thiên 56 82 6.76 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 03 - Nhóm tự chọn: 03 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS239 Marketing du lịch 3 2018 1 0
              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3 2021 1 0
              ECS337 Marketing du lịch 3 2019 2 0
              BUA246 Quản trị nguồn nhân lực 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2018 1 0
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2021 2 3.4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3 2021 2 1.5
              MAT222 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2017 2 4.0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 34 - Nhóm tự chọn: 34 - Số tín chỉ đạt: 3
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3 2019 1 0
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2 2021 Hè 0
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1 2021 Hè 0
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5

13 59161901 Huỳnh Thị Kim Thoa 84 88 6.11 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số học phần phải đạt: 2
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2018 2 6.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS229 Kinh tế vi mô 3 2017 1 3.0
              ECS329 Kinh tế vi mô 3 2018 2 3.3

14 59162017 Nguyễn Thị Thu Uyên 33 72 6.13 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 03 - Nhóm tự chọn: 03 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS337 Marketing du lịch 3 2019 2 4.9
              ECS239 Marketing du lịch 3
              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3
              BUA246 Quản trị nguồn nhân lực 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số học phần phải đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2019 1 5.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2017 2 4.0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2018 2 4.0
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2019 2 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 3
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              MAT322 Xác suất - Thống kê 3 2020 1 4.4
              MAT222 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 18 - Nhóm tự chọn: 18 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2 2019 1 4.4
              POL201 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2 2017 1 4.0
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 30 - Nhóm tự chọn: 30 - Số tín chỉ đạt: 4
              MAT206 Toán kinh tế 1 4 2017 1 4.9
              MAT328 Toán 2 2
              MAT313 Giải tích 3
              MAT312 Đại số tuyến tính 2
              MAT306 Toán kinh tế 1 4
              MAT305 Toán kinh tế 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TT chuyên ngành - Nhóm tự chọn: TT chuyên ngành - Số tín chỉ đạt: 4
              TOM260 TTập Chuyên ngành quản trị du lịch 4 2019 2 0
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5

15 59162048 Nguyễn Thị Hoàng Vương 88 87 6.06 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2019 2 5.3
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

16 59169052 Lê Thị Dung 88 90 6.41 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2021 1 6.1
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

17 59161548 Phan Thị Hiền -26 49 5.94 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 04 - Nhóm tự chọn: 04 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM255 Du lịch sinh thái 3 2019 1 0
              BUA257 Lập kế hoạch kinh doanh du lịch 3
              TOM355 Du lịch sinh thái 3
              TOM322 Lập kế hoạch kinh doanh du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              TOM247 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL240 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 2018 2 3.5
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2018 2 4.0
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 19 - Nhóm tự chọn: 19 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3 2017 2 4.5
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 23 - Nhóm tự chọn: 23 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM246 Quản trị sự kiện và hội nghị 3 2019 1 0
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 24 - Nhóm tự chọn: 24 - Số tín chỉ đạt: 3
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              TOM363 Quản trị chất lượng dịch vụ 3
              BUA243 Quản trị chất lượng dịch vụ 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3 2018 1 2.8
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 26 - Nhóm tự chọn: 26 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM241 Tiếng Anh du lịch 3 2019 1 0
              TOM341 Tiếng Anh du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 27 - Nhóm tự chọn: 27 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM242 Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch 3 2019 1 0
              TOM342 Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 28 - Nhóm tự chọn: 28 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              TOM249 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 34 - Nhóm tự chọn: 34 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 36 - Nhóm tự chọn: 36 - Số tín chỉ đạt: 3
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2017 1 4.8
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 37 - Nhóm tự chọn: 37 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM251 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3 2019 1 0
              TOM351 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TT chuyên ngành - Nhóm tự chọn: TT chuyên ngành - Số tín chỉ đạt: 4
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5
              TOM260 TTập Chuyên ngành quản trị du lịch 4

18 59169105 Nguyễn Sỹ Khâm 15 64 5.90 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số học phần phải đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2018 1 0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2019 2 7.0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2017 1 6.0
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT302 Tin học cơ sở và thực hành 3
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              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT202 Tin học cơ sở và thực hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS229 Kinh tế vi mô 3 2017 1 0
              ECS329 Kinh tế vi mô 3 2019 2 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2018 2 4.0
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3 2020 2 3.5
              MAT222 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2017 2 3.7
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 19 - Nhóm tự chọn: 19 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3 2017 2 3.0
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3 2019 2 3.5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2020 1 0
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3 2018 1 3.0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 30 - Nhóm tự chọn: 30 - Số tín chỉ đạt: 4
              MAT206 Toán kinh tế 1 4 2017 1 2.9
              MAT328 Toán 2 2
              MAT313 Giải tích 3
              MAT312 Đại số tuyến tính 2
              MAT306 Toán kinh tế 1 4
              MAT305 Toán kinh tế 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 1 4.7
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 36 - Nhóm tự chọn: 36 - Số tín chỉ đạt: 3
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2018 2 0
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4

19 59161818 Dương Văn Quãng 63 84 5.65 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 03 - Nhóm tự chọn: 03 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS239 Marketing du lịch 3 2018 1 3.5
              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3 2021 1 3.4
              BUA246 Quản trị nguồn nhân lực 3
              ECS337 Marketing du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 14 - Nhóm tự chọn: 14 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 2018 2 3.0
              POL218 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 2017 2 1.5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 24 - Nhóm tự chọn: 24 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3 2022 1 2.4
              BUA243 Quản trị chất lượng dịch vụ 3 2019 2 2.5
              TOM363 Quản trị chất lượng dịch vụ 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3 2018 1 2.3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2021 2 1.2

20 59161851 Trần Văn Sướng -129 24 5.86 Lý do không đạt:
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Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 01 - Nhóm tự chọn: 01 - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH214 Kỹ năng giao tiếp 2 2017 1 0
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2
              SSH314 Kỹ năng giao tiếp 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 03 - Nhóm tự chọn: 03 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS239 Marketing du lịch 3 2018 1 0
              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3
              BUA246 Quản trị nguồn nhân lực 3
              ECS337 Marketing du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số học phần phải đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 09 - Nhóm tự chọn: 09 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM271 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
              TOM270 Thiết kế và điều hành tour du lịch 2
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM352 Quản trị lễ tân 3
              TOM332 Nghiệp vụ lễ tân 3
              TOM262 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM252 Quản trị lễ tân 3
              TOM371 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
              TOM370 Thiết kế và điều hành tour du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2017 1 3.0
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT302 Tin học cơ sở và thực hành 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT202 Tin học cơ sở và thực hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS229 Kinh tế vi mô 3 2017 1 0
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL233 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2018 1 0
              POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              POL240 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT222 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2017 2 3.3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 18 - Nhóm tự chọn: 18 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL201 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2 2017 1 0
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 19 - Nhóm tự chọn: 19 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3 2017 2 3.5
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 20 - Nhóm tự chọn: 20 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM236 Kinh tế du lịch 3 2018 2 0
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS235 Marketing căn bản 3 2018 1 0
              ECS335 Marketing căn bản 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 23 - Nhóm tự chọn: 23 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              TOM246 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3 2018 1 0
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 26 - Nhóm tự chọn: 26 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM241 Tiếng Anh du lịch 3 2019 1 2.8
              TOM341 Tiếng Anh du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 27 - Nhóm tự chọn: 27 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM342 Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch 3
              TOM242 Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 30 - Nhóm tự chọn: 30 - Số tín chỉ đạt: 4
              MAT206 Toán kinh tế 1 4 2017 1 0
              MAT328 Toán 2 2
              MAT313 Giải tích 3
              MAT312 Đại số tuyến tính 2
              MAT306 Toán kinh tế 1 4
              MAT305 Toán kinh tế 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 31 - Nhóm tự chọn: 31 - Số tín chỉ đạt: 2
              BUA325 Quản trị học 3
              BUA324 Nhập môn Quản trị học 2
              BUA224 Quản trị học 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 33 - Nhóm tự chọn: 33 - Số tín chỉ đạt: 3
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3 2017 1 Vắng
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 34 - Nhóm tự chọn: 34 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 35 - Nhóm tự chọn: 35 - Số tín chỉ đạt: 2
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 36 - Nhóm tự chọn: 36 - Số tín chỉ đạt: 3
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2017 1 0
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TT chuyên ngành - Nhóm tự chọn: TT chuyên ngành - Số tín chỉ đạt: 4
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5
              TOM260 TTập Chuyên ngành quản trị du lịch 4

21 59161894 Phan Huy Thiết 34 70 6.25 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2017 1 5.3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT302 Tin học cơ sở và thực hành 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT202 Tin học cơ sở và thực hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              TOM247 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2018 2 3.0
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3 2019 1 3.0
              MAT222 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2017 2 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 24 - Nhóm tự chọn: 24 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM363 Quản trị chất lượng dịch vụ 3
              BUA243 Quản trị chất lượng dịch vụ 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 28 - Nhóm tự chọn: 28 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              TOM249 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2019 1 5.6
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TT chuyên ngành - Nhóm tự chọn: TT chuyên ngành - Số tín chỉ đạt: 4
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5
              TOM260 TTập Chuyên ngành quản trị du lịch 4
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22 59161904 Nguyễn Khương Thôn 51 73 5.86 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 4.3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2020 2 0
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2020 2 0
              SOT302 Tin học cơ sở và thực hành 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT202 Tin học cơ sở và thực hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3 2019 2 0.5
              ECS229 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              TOM247 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 14 - Nhóm tự chọn: 14 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL218 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 2017 2 4.0
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3 2020 1 1.3
              MAT222 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2017 2 3.3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 Cthi
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

23 59160518 Ngô Thị Thu Thủy 88 90 6.24 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2019 2 3.0
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

24 59161459 Võ Đức Chương 84 91 6.59 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số học phần phải đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2019 2 0
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2017 2 5.0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 19 - Nhóm tự chọn: 19 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3 2017 2 4.5
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3 2019 2 1.5

25 59161595 Nguyễn Minh Huy 87 87 6.54 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TT chuyên ngành - Nhóm tự chọn: TT chuyên ngành - Số tín chỉ đạt: 4
              TOM260 TTập Chuyên ngành quản trị du lịch 4 2019 2 0
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5

26 59161747 Nguyễn Đỗ Ái Nhi 36 66 5.83 Lý do không đạt:
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Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số học phần phải đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2018 1 1.0
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2019 1 0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2019 2 0
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2017 2 3.0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS229 Kinh tế vi mô 3 2017 1 3.0
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM247 Quản trị kinh doanh khách sạn 3 2019 2 0
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3 2019 1 0
              MAT222 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2017 2 2.8
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS235 Marketing căn bản 3 2018 1 3.5
              ECS335 Marketing căn bản 3 2021 2 4.6
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 24 - Nhóm tự chọn: 24 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA243 Quản trị chất lượng dịch vụ 3 2019 2 0
              TOM363 Quản trị chất lượng dịch vụ 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3 2018 1 2.5
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2018 Hè 2.1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 28 - Nhóm tự chọn: 28 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM249 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3 2019 2 0
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TT chuyên ngành - Nhóm tự chọn: TT chuyên ngành - Số tín chỉ đạt: 4
              TOM260 TTập Chuyên ngành quản trị du lịch 4 2019 2 0
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5

27 59169422 Nguyễn Thị Ninh -86 46 5.84 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 02 - Nhóm tự chọn: 02 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM237 Địa lý du lịch 3 2017 2 4.5
              TOM244 Kỹ thuật chế biến món ăn 3 2017 2 4.0
              TOM281 T.Hành Kỹ thuật chế biến món ăn 1
              TOM280 Kỹ thuật chế biến món ăn 2
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số học phần phải đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
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              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 09 - Nhóm tự chọn: 09 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM262 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3 2018 2 0
              TOM271 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
              TOM270 Thiết kế và điều hành tour du lịch 2
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM352 Quản trị lễ tân 3
              TOM332 Nghiệp vụ lễ tân 3
              TOM252 Quản trị lễ tân 3
              TOM371 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
              TOM370 Thiết kế và điều hành tour du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2017 1 5.4
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT302 Tin học cơ sở và thực hành 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT202 Tin học cơ sở và thực hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS229 Kinh tế vi mô 3 2017 1 3.5
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 14 - Nhóm tự chọn: 14 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL218 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 2017 2 3.3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL240 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 2018 2 3.5
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT222 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2017 2 3.7
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 18 - Nhóm tự chọn: 18 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL201 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2 2017 1 4.3
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 19 - Nhóm tự chọn: 19 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3 2017 2 0
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS235 Marketing căn bản 3
              ECS335 Marketing căn bản 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3 2018 1 2.5
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 30 - Nhóm tự chọn: 30 - Số tín chỉ đạt: 4
              MAT206 Toán kinh tế 1 4 2017 1 4.0
              MAT328 Toán 2 2
              MAT313 Giải tích 3
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              MAT312 Đại số tuyến tính 2
              MAT306 Toán kinh tế 1 4
              MAT305 Toán kinh tế 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 31 - Nhóm tự chọn: 31 - Số tín chỉ đạt: 2
              BUA224 Quản trị học 3 2018 2 0
              BUA325 Quản trị học 3
              BUA324 Nhập môn Quản trị học 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 33 - Nhóm tự chọn: 33 - Số tín chỉ đạt: 3
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3 2017 1 4.4
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 34 - Nhóm tự chọn: 34 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 35 - Nhóm tự chọn: 35 - Số tín chỉ đạt: 2
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 36 - Nhóm tự chọn: 36 - Số tín chỉ đạt: 3
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4 2018 2 0
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4

28 59161805 Châu Thị Thu Phương 17 62 6.30 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 09 - Nhóm tự chọn: 09 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM252 Quản trị lễ tân 3 2018 2 4.3
              TOM271 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
              TOM270 Thiết kế và điều hành tour du lịch 2
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM352 Quản trị lễ tân 3
              TOM332 Nghiệp vụ lễ tân 3
              TOM262 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM371 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
              TOM370 Thiết kế và điều hành tour du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3 2020 1 0
              ECS229 Kinh tế vi mô 3 2017 1 3.0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2018 2 3.0
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT222 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2017 2 3.0
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 19 - Nhóm tự chọn: 19 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3 2020 1 0
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3 2017 2 3.0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS235 Marketing căn bản 3 2018 1 3.3
              ECS335 Marketing căn bản 3 2020 1 3.3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 23 - Nhóm tự chọn: 23 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3 2020 1 3.6
              TOM246 Quản trị sự kiện và hội nghị 3 2019 1 4.5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2020 1 2.7
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3 2018 1 3.3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2019 2 4.2
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 36 - Nhóm tự chọn: 36 - Số tín chỉ đạt: 3
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2017 1 3.8
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4

29 59161815 Thái Nguyễn Minh Quang 68 77 6.46 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS229 Kinh tế vi mô 3 2017 1 3.5
              ECS329 Kinh tế vi mô 3 2018 2 2.6
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2020 1 0
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3 2018 1 3.4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 1 1.7
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 36 - Nhóm tự chọn: 36 - Số tín chỉ đạt: 3
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2018 1 4.9
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4

30 59161903 Nguyễn Thị Bích Thoa -65 44 6.03 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 03 - Nhóm tự chọn: 03 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA246 Quản trị nguồn nhân lực 3 2018 1 0
              ECS239 Marketing du lịch 3
              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3
              ECS337 Marketing du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số học phần phải đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2017 2 5.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
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              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2017 1 5.0
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2017 2 0
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT302 Tin học cơ sở và thực hành 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT202 Tin học cơ sở và thực hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS229 Kinh tế vi mô 3 2017 1 0
              ECS329 Kinh tế vi mô 3 2019 2 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL233 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2018 1 0
              POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 2019 2 0
              POL240 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 2018 2 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT222 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2017 2 0
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3 2017 Hè 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 19 - Nhóm tự chọn: 19 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3 2017 2 0
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3 2019 2 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 20 - Nhóm tự chọn: 20 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM236 Kinh tế du lịch 3 2018 2 0
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS235 Marketing căn bản 3 2018 1 1.1
              ECS335 Marketing căn bản 3 2019 2 2.3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 22 - Nhóm tự chọn: 22 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM254 Các tuyến điểm du lịch 3 2018 2 2.4
              TOM273 T.Hành Các tuyến điểm du lịch 1
              TOM272 Các tuyến điểm du lịch 2
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 23 - Nhóm tự chọn: 23 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM246 Quản trị sự kiện và hội nghị 3 2019 1 0
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3 2019 2 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 31 - Nhóm tự chọn: 31 - Số tín chỉ đạt: 2
              BUA224 Quản trị học 3 2018 2 0
              BUA325 Quản trị học 3
              BUA324 Nhập môn Quản trị học 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
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              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 33 - Nhóm tự chọn: 33 - Số tín chỉ đạt: 3
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3 2017 1 4.6
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 34 - Nhóm tự chọn: 34 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 35 - Nhóm tự chọn: 35 - Số tín chỉ đạt: 2
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2 2017 Hè 4.8
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 36 - Nhóm tự chọn: 36 - Số tín chỉ đạt: 3
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2019 2 0
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4

31 59162013 Trần Thế Tuyến 27 68 5.63 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 14 - Nhóm tự chọn: 14 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 2018 2 3.5
              POL218 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 2017 2 4.3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2021 1 3.5
              ECS231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3 2019 1 4.3
              MAT222 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2017 2 3.0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 20 - Nhóm tự chọn: 20 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM236 Kinh tế du lịch 3 2018 2 0
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2020 1 2.3
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3 2018 1 0.4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 31 - Nhóm tự chọn: 31 - Số tín chỉ đạt: 2
              BUA325 Quản trị học 3 2020 2 4.8
              BUA224 Quản trị học 3 2018 2 0.9
              BUA324 Nhập môn Quản trị học 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 Cthi
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 33 - Nhóm tự chọn: 33 - Số tín chỉ đạt: 3
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3 2017 1 4.4
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              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3 2020 2 1.2
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2 2020 2 5.9
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 36 - Nhóm tự chọn: 36 - Số tín chỉ đạt: 3
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2020 1 3.8
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4

32 59162043 Nguyễn Hoàng Việt 35 76 5.61 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2017 1 5.0
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT302 Tin học cơ sở và thực hành 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT202 Tin học cơ sở và thực hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT222 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2017 2 3.0
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS235 Marketing căn bản 3 2018 1 3.8
              ECS335 Marketing căn bản 3 2019 2 3.0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 23 - Nhóm tự chọn: 23 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM246 Quản trị sự kiện và hội nghị 3 2019 1 4.1
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 33 - Nhóm tự chọn: 33 - Số tín chỉ đạt: 3
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3 2017 1 4.4
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 36 - Nhóm tự chọn: 36 - Số tín chỉ đạt: 3
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2017 1 0
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4

33 59161457 Lê Văn Chính -128 20 6.37 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 03 - Nhóm tự chọn: 03 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS239 Marketing du lịch 3 2018 1 0
              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3
              BUA246 Quản trị nguồn nhân lực 3
              ECS337 Marketing du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 04 - Nhóm tự chọn: 04 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA257 Lập kế hoạch kinh doanh du lịch 3
              TOM355 Du lịch sinh thái 3
              TOM322 Lập kế hoạch kinh doanh du lịch 3
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              TOM255 Du lịch sinh thái 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số học phần phải đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2020 1 0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2017 2 7.0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 09 - Nhóm tự chọn: 09 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM271 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
              TOM270 Thiết kế và điều hành tour du lịch 2
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM352 Quản trị lễ tân 3
              TOM332 Nghiệp vụ lễ tân 3
              TOM262 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM252 Quản trị lễ tân 3
              TOM371 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
              TOM370 Thiết kế và điều hành tour du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3 2020 1 0
              ECS229 Kinh tế vi mô 3 2017 1 3.5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM247 Quản trị kinh doanh khách sạn 3 2019 2 0
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2020 1 0
              POL233 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2018 1 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              POL240 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2020 1 0
              ECS231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT222 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2017 2 3.8
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 20 - Nhóm tự chọn: 20 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM236 Kinh tế du lịch 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS235 Marketing căn bản 3 2018 1 1.0
              ECS335 Marketing căn bản 3 2020 1 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 22 - Nhóm tự chọn: 22 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM273 T.Hành Các tuyến điểm du lịch 1
              TOM272 Các tuyến điểm du lịch 2
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3
              TOM254 Các tuyến điểm du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 23 - Nhóm tự chọn: 23 - Số tín chỉ đạt: 3
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              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              TOM246 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 24 - Nhóm tự chọn: 24 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM363 Quản trị chất lượng dịch vụ 3
              BUA243 Quản trị chất lượng dịch vụ 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3 2018 1 1.5
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 26 - Nhóm tự chọn: 26 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM241 Tiếng Anh du lịch 3
              TOM341 Tiếng Anh du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 27 - Nhóm tự chọn: 27 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM342 Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch 3
              TOM242 Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 28 - Nhóm tự chọn: 28 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM249 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3 2019 2 0
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 31 - Nhóm tự chọn: 31 - Số tín chỉ đạt: 2
              BUA325 Quản trị học 3
              BUA324 Nhập môn Quản trị học 2
              BUA224 Quản trị học 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 33 - Nhóm tự chọn: 33 - Số tín chỉ đạt: 3
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3 2017 1 3.2
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 34 - Nhóm tự chọn: 34 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 35 - Nhóm tự chọn: 35 - Số tín chỉ đạt: 2
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 36 - Nhóm tự chọn: 36 - Số tín chỉ đạt: 3
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2017 1 4.5
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 37 - Nhóm tự chọn: 37 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM351 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3
              TOM251 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: TT chuyên ngành - Nhóm tự chọn: TT chuyên ngành - Số tín chỉ đạt: 4
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5
              TOM260 TTập Chuyên ngành quản trị du lịch 4

34 59161540 Phạm Thị Hồng Hảo 44 76 6.26 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 05 - Nhóm tự chọn: 05 - Số học phần phải đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2018 1 3.5
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2017 2 5.0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2017 1 5.7
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2018 Hè 2.5
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT302 Tin học cơ sở và thực hành 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT202 Tin học cơ sở và thực hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 19 - Nhóm tự chọn: 19 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3 2019 1 3.5
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3 2017 2 4.0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS235 Marketing căn bản 3 2018 1 0
              ECS335 Marketing căn bản 3 2019 2 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3 2018 1 3.3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2019 2 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 36 - Nhóm tự chọn: 36 - Số tín chỉ đạt: 3
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2018 Hè 4.5
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4

35 59161601 Phan Thị Bảo Huyên 22 67 6.54 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2017 1 5.4
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2017 2 4.0
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT302 Tin học cơ sở và thực hành 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT202 Tin học cơ sở và thực hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS229 Kinh tế vi mô 3 2017 1 3.0
              ECS329 Kinh tế vi mô 3 2019 2 0.5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL233 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2018 1 0
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              POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 14 - Nhóm tự chọn: 14 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL218 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 2017 2 4.3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2019 1 0
              ECS231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2018 2 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT222 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 2017 2 3.3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 19 - Nhóm tự chọn: 19 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3 2017 2 0
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS235 Marketing căn bản 3 2018 1 2.5
              ECS335 Marketing căn bản 3 2019 1 3.0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3 2018 1 4.3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2019 2 2.5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 34 - Nhóm tự chọn: 34 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5

36 59136158 Phạm Nguyễn Tố Linh -15 47 7.14 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 01 - Nhóm tự chọn: 01 - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2 2017 1 0
              SSH314 Kỹ năng giao tiếp 2
              SSH214 Kỹ năng giao tiếp 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2017 2 2.0
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2019 2 1.2
              SOT302 Tin học cơ sở và thực hành 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT203 Tin học cơ sở 2
              SOT202 Tin học cơ sở và thực hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM247 Quản trị kinh doanh khách sạn 3 2019 2 0
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2018 1 3.5
              POL233 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 14 - Nhóm tự chọn: 14 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 2019 2 3.3
              POL218 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2018 2 2.5
              ECS231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3 2017 2 2.8
              MAT222 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 20 - Nhóm tự chọn: 20 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3 2019 1 1.1
              TOM236 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS335 Marketing căn bản 3 2017 2 3.5
              ECS235 Marketing căn bản 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2018 1 3.3
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 30 - Nhóm tự chọn: 30 - Số tín chỉ đạt: 4
              MAT313 Giải tích 3 2017 1 0
              MAT312 Đại số tuyến tính 2 2017 2 7.0
              MAT328 Toán 2 2
              MAT306 Toán kinh tế 1 4
              MAT206 Toán kinh tế 1 4
              MAT305 Toán kinh tế 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 31 - Nhóm tự chọn: 31 - Số tín chỉ đạt: 2
              BUA325 Quản trị học 3 2018 1 0
              BUA324 Nhập môn Quản trị học 2
              BUA224 Quản trị học 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2019 2 0
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 36 - Nhóm tự chọn: 36 - Số tín chỉ đạt: 3
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2020 1 Cthi
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 37 - Nhóm tự chọn: 37 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM351 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3
              TOM251 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3

37 59161856 Trần Văn Tài 88 87 6.24 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 1 5.7
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

38 59132895 Trịnh Xuân Trường -15 79 6.39 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 02 - Nhóm tự chọn: 02 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3 2020 2 3.0
              TOM281 T.Hành Kỹ thuật chế biến món ăn 1
              TOM237 Địa lý du lịch 3
              TOM280 Kỹ thuật chế biến món ăn 2
              TOM244 Kỹ thuật chế biến món ăn 3
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 03 - Nhóm tự chọn: 03 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3 2020 1 4.1
              ECS239 Marketing du lịch 3
              BUA246 Quản trị nguồn nhân lực 3
              ECS337 Marketing du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3 2020 2 0
              ECS229 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 19 - Nhóm tự chọn: 19 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3 2020 2 3.5
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 20 - Nhóm tự chọn: 20 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM236 Kinh tế du lịch 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS335 Marketing căn bản 3 2020 1 3.4
              ECS235 Marketing căn bản 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 22 - Nhóm tự chọn: 22 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3 2020 2 0
              TOM273 T.Hành Các tuyến điểm du lịch 1
              TOM272 Các tuyến điểm du lịch 2
              TOM254 Các tuyến điểm du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2020 1 2.0
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 26 - Nhóm tự chọn: 26 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM241 Tiếng Anh du lịch 3
              TOM341 Tiếng Anh du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 30 - Nhóm tự chọn: 30 - Số tín chỉ đạt: 4
              MAT312 Đại số tuyến tính 2 2017 1 3.3
              MAT313 Giải tích 3 2018 2 4.7
              MAT328 Toán 2 2
              MAT306 Toán kinh tế 1 4
              MAT206 Toán kinh tế 1 4
              MAT305 Toán kinh tế 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 31 - Nhóm tự chọn: 31 - Số tín chỉ đạt: 2
              BUA325 Quản trị học 3 2020 1 3.5
              BUA324 Nhập môn Quản trị học 2
              BUA224 Quản trị học 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 32 - Nhóm tự chọn: 32 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 1 4.3
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TT chuyên ngành - Nhóm tự chọn: TT chuyên ngành - Số tín chỉ đạt: 4
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5
              TOM260 TTập Chuyên ngành quản trị du lịch 4

39 59162026 Nguyễn Thị Thanh Vân -15 59 5.74 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 09 - Nhóm tự chọn: 09 - Số tín chỉ đạt: 3
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              TOM252 Quản trị lễ tân 3 2018 2 1.8
              TOM271 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
              TOM270 Thiết kế và điều hành tour du lịch 2
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM352 Quản trị lễ tân 3
              TOM332 Nghiệp vụ lễ tân 3
              TOM262 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM371 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
              TOM370 Thiết kế và điều hành tour du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2017 1 5.9
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2017 2 3.8
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT302 Tin học cơ sở và thực hành 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT202 Tin học cơ sở và thực hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS229 Kinh tế vi mô 3 2017 1 3.0
              ECS329 Kinh tế vi mô 3 2018 2 2.5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM247 Quản trị kinh doanh khách sạn 3 2019 2 3.3
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2018 2 3.0
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 2019 2 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 18 - Nhóm tự chọn: 18 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2 2019 1 Hoãn
              POL201 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2 2017 1 4.0
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 24 - Nhóm tự chọn: 24 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA243 Quản trị chất lượng dịch vụ 3 2019 2 0
              TOM363 Quản trị chất lượng dịch vụ 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 25 - Nhóm tự chọn: 25 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3 2018 1 0
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 28 - Nhóm tự chọn: 28 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM249 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3 2019 2 0
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 33 - Nhóm tự chọn: 33 - Số tín chỉ đạt: 3
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3 2019 1 3.8
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 36 - Nhóm tự chọn: 36 - Số tín chỉ đạt: 3
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2018 2 4.9
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: TT chuyên ngành - Nhóm tự chọn: TT chuyên ngành - Số tín chỉ đạt: 4
              TOM260 TTập Chuyên ngành quản trị du lịch 4 2019 2 0
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5

   
    Ngày       tháng       năm      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu
HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học-60.QTDL (60.QTDL)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 151  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học-60.QTDL (60.QTDL)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 151  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 60135467 Nguyễn Thị
Tuyết Hân 42 95 7.42 Lý do không đạt:

Không đạt học phần khung xét
              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              MAT313 Giải tích 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 8
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2018 1 7.2
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2018 1 7.3
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2 2021 1 7.8
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2 2018 2 2.1
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3 2019 2 4.5
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3

              Nhóm tự chọn 1 cấp: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 1 - Nhóm tự chọn: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 1 - Số
tín chỉ đạt: 2

              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2 2018 1 4.0
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3

              Nhóm tự chọn 1 cấp: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 2 - Nhóm tự chọn: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 2 - Số
tín chỉ đạt: 3

              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 2018 2 0
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              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
              POL308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: QUỐC PHÒNG 1 - Nhóm tự chọn: QUỐC PHÒNG 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2018 2 5.5
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1 2020 2 0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH 2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH 2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2018 1 2.5
              FLS3051 Tiếng Pháp (A2.1) 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH 22 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH 22 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3052 Tiếng Pháp (A2.2) 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Đại số tuyến tính - Nhóm tự chọn: Đại số tuyến tính - Số tín chỉ đạt: 2
              MAT312 Đại số tuyến tính 2 2018 1 3.0
              MAT328 Toán 2 2

2 60135947 Nguyễn Khánh Linh 52 80 7.48 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              BUA325 Quản trị học 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              ECS335 Marketing căn bản 3
              MAT313 Giải tích 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 8
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2018 1 6.6
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2018 1 7.3
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2 2018 2 0
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2018 2 0
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              POL320 Lôgic học đại cương 2
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2 2019 1 4.4
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2 2019 1 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3 2019 2 3.0
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2020 1 3.5
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3

              Nhóm tự chọn 1 cấp: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 2 - Nhóm tự chọn: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 2 - Số
tín chỉ đạt: 3

              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 2018 2 1.6
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
              POL308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2018 2 0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5 2021 2 7.0
              TOM386 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5 2021 2 0
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10

3 60136340 Trương Thảo Nguyên 12 113 6.38 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              BUA325 Quản trị học 3
              DAA350 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              MAT313 Giải tích 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM327 Quản lý điểm đến 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 9
              BUA352 Nghệ thuật lãnh đạo 3 2020 Hè 8.0
              TOM344 Quản trị ẩm thực 3
              TOM322 Lập kế hoạch kinh doanh du lịch 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3
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              TOM348 Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar 3
              TOM324 Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 3
              TOM380 Quản trị buồng 3
              TOM351 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3

              Nhóm tự chọn 1 cấp: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 2 - Nhóm tự chọn: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 2 - Số
tín chỉ đạt: 3

              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 2018 2 4.3
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2022 2 7.3
              POL308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Quản trị chiến lược - Nhóm tự chọn: Quản trị chiến lược - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA349 Quản trị chiến lược 3
              TOM3022 Quản trị chiến lược khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2018 2 9.5
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH 22 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH 22 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3052 Tiếng Pháp (A2.2) 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              TOM386 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Đại số tuyến tính - Nhóm tự chọn: Đại số tuyến tính - Số tín chỉ đạt: 2
              MAT328 Toán 2 2
              MAT312 Đại số tuyến tính 2

4 60136563 Quản Thị Hồng Phúc 119 109 6.52 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
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              ECS335 Marketing căn bản 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2020 1 Hoãn
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5 2021 2 0
              TOM386 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5 2021 2 0
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10

5 60131599 Nguyễn Duy Tuấn 84 116 6.56 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM355 Du lịch sinh thái 3 2021 2 5.3
              ECS337 Marketing du lịch 3
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 9
              TOM344 Quản trị ẩm thực 3
              TOM322 Lập kế hoạch kinh doanh du lịch 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3
              TOM348 Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar 3
              TOM324 Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 3
              BUA352 Nghệ thuật lãnh đạo 3
              TOM380 Quản trị buồng 3
              TOM351 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              TOM386 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5

6 60137654 Nguyễn Thị
Thanh Xuân 141 131 7.06 Lý do không đạt:

Không đạt học phần khung xét
              Các học phần bắt buộc không đạt
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2019 2 0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1

7 60130058 Dương Minh Cảnh 136 123 6.98 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét
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              Các học phần bắt buộc không đạt
              MAT313 Giải tích 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4 2020 2 5.5
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Đại số tuyến tính - Nhóm tự chọn: Đại số tuyến tính - Số tín chỉ đạt: 2
              MAT312 Đại số tuyến tính 2 2021 1 3.8
              MAT328 Toán 2 2 2021 2 3.6

8 60139167 Nguyễn Đức Minh 93 121 6.65 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3
              MAT313 Giải tích 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4 2022 2 4.5
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: QUỐC PHÒNG 1 - Nhóm tự chọn: QUỐC PHÒNG 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: QUỐC PHÒNG 1A - Nhóm tự chọn: QUỐC PHÒNG 1A - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: QUỐC PHÒNG 2 - Nhóm tự chọn: QUỐC PHÒNG 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 3 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 3 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2

9 60139166 Huỳnh Ngọc Tiến 20 75 6.61 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              BUA325 Quản trị học 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3
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              TOM361 Quản trị hãng vận chuyển 3
              TOM328 Nghiệp vụ hướng dẫn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 8
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2020 1 5.2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2 2021 2 5.0
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              ECS337 Marketing du lịch 3
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM355 Du lịch sinh thái 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2021 2 2.7
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3

              Nhóm tự chọn 1 cấp: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 1 - Nhóm tự chọn: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 1 - Số
tín chỉ đạt: 2

              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: QUỐC PHÒNG 1 - Nhóm tự chọn: QUỐC PHÒNG 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: QUỐC PHÒNG 1A - Nhóm tự chọn: QUỐC PHÒNG 1A - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: QUỐC PHÒNG 2 - Nhóm tự chọn: QUỐC PHÒNG 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 3 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 3 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5 2021 2 0
              TOM386 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5 2021 2 0
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Đại số tuyến tính - Nhóm tự chọn: Đại số tuyến tính - Số tín chỉ đạt: 2
              MAT328 Toán 2 2
              MAT312 Đại số tuyến tính 2
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    Ngày       tháng       năm      
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu

HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn xét Tốt nghiệp Đại học - 60.QTDL-P (60.QTDL-P)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (song ngữ Pháp-Việt) (7810103P)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 141  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn xét Tốt nghiệp Đại học - 60.QTDL-P (60.QTDL-P)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (song ngữ Pháp-Việt) (7810103P)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 141  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 60130080 Dương Minh Chiêu 115 130 6.69 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              MAT313 Giải tích 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 22 - Nhóm tự chọn: 22 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2021 2 5.4
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 2018 2 3.0
              POL308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Quản trị chiến lược - Nhóm tự chọn: Quản trị chiến lược - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM396 Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch 3 2022 1 4.6
              BUA349 Quản trị chiến lược 3 2020 2 3.0

2 60130119 Võ Tấn Đạt 38 80 7.19 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              BUA325 Quản trị học 3
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              ECS335 Marketing căn bản 3
              MAT312 Đại số tuyến tính 2
              MAT313 Giải tích 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              BUA375 Tiếng Pháp chuyên ngành QTKD&QTDL 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 8
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2018 1 5.0
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2018 1 6.8
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2 2018 2 5.8
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              POL320 Lôgic học đại cương 2
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Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2019 1 2.0
              POL233 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2 2019 1 0.8
              EPM320 Con người và môi trường 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 20 - Nhóm tự chọn: 20 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM329 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3 2019 1 0
              TOM245 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2 2018 1 0
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 23 - Nhóm tự chọn: 23 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 24 - Nhóm tự chọn: 24 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2 2021 Hè 8.8
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1 2021 Hè 0
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              BUA374 Droit du tourisme du Vietnam et international (Luật du lịch Việt Nam và Quốc tế) 3 2020 1 6.2
              TOM355 Du lịch sinh thái 3
              ECS337 Marketing du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 3
              FLS3052 Tiếng Pháp (A2.2) 4 2019 1 0
              64136 Tiếng Pháp 3 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số học phần phải đạt: 1
              FLS3053 Tiếng Pháp (B1.1) 4
              64131 Tiếng Pháp tăng cường 1 2

3 60130665 Nguyễn Thị Kim Ngọc 89 112 6.60 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 14 - Nhóm tự chọn: 14 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              BUA352 Nghệ thuật lãnh đạo 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 19 - Nhóm tự chọn: 19 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM208 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 3
              TOM351 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 24 - Nhóm tự chọn: 24 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1 2020 1 6.3
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 3
              FLS3052 Tiếng Pháp (A2.2) 4 2019 1 5.6
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              64136 Tiếng Pháp 3 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Quản trị chiến lược - Nhóm tự chọn: Quản trị chiến lược - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA349 Quản trị chiến lược 3 2020 2 0
              TOM396 Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch 3

4 60131945 Nguyễn Thành Nhân 126 130 7.05 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              MAT312 Đại số tuyến tính 2
              MAT313 Giải tích 3

   
    Ngày       tháng       năm      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu
HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiểu chuẩn Tốt nghiệp Đại học - 60.QTKS (60.QTKS(DUNG))
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành Quản trị khách sạn) (7810103K)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 147  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiểu chuẩn Tốt nghiệp Đại học - 60.QTKS (60.QTKS(DUNG))
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành Quản trị khách sạn) (7810103K)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 147  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 60130010 Võ Quốc Ân 133 125 6.83 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4 2021 2 5.4
              FLS3005 Tiếng Nhật 4 3
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS393 Tiếng Nhật 3 3

2 60130310 Trần Trung Hiếu 45 89 6.31 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              DAA350 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
              ECS335 Marketing căn bản 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              FIB329 Quản trị tài chính khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 8
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2018 1 6.0
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2022 1 5.0
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2018 1 6.0
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2 2018 2 3.0
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2021 2 0
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2022 2 7.2
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3 2019 2 3.5
              TOM359 Lịch sử Việt Nam và thế giới 3
              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3
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              ECS337 Marketing du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 9
              TOM328 Nghiệp vụ hướng dẫn 3
              BUA352 Nghệ thuật lãnh đạo 3
              TOM363 Quản trị chất lượng dịch vụ 3
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM322 Lập kế hoạch kinh doanh du lịch 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3
              TOM348 Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar 3
              TOM351 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              TOM344 Quản trị ẩm thực 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: đường lối - Nhóm tự chọn: đường lối - Số tín chỉ đạt: 2
              POL310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2022 1 0
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 2020 2 3.3
              POL240 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3

3 60136365 Nguyễn Thị Nhạn 136 127 7.58 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: giải tích - Nhóm tự chọn: giải tích - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT327 Toán 1 3
              MAT313 Giải tích 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: những nguyên lý cơ bản 1 - Nhóm tự chọn: những nguyên lý cơ bản 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2 2018 1 4.5
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3

4 60136944 Nguyễn Hoàng Thi -132 30 7.09 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              BUA325 Quản trị học 3
              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              TOM352 Quản trị lễ tân 3
              ECS358 Quản trị marketing khách sạn 3
              TOM326 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn 4
              FIB329 Quản trị tài chính khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 8
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2018 1 6.4
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2018 1 3.3
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2018 2 0
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              POL320 Lôgic học đại cương 2
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2021 2 0
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2021 2 0
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 4
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2 2018 1 5.4
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 14 - Nhóm tự chọn: 14 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2018 1 0
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2020 2 Cthi
              FLS3051 Tiếng Pháp (A2.1) 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3052 Tiếng Pháp (A2.2) 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 17 - Nhóm tự chọn: 17 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM356 Quản trị khu du lịch 3
              TOM324 Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 18 - Nhóm tự chọn: 18 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2 2020 1 1.9
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2 2019 1 0
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              ECS337 Marketing du lịch 3 2019 2 0
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM359 Lịch sử Việt Nam và thế giới 3
              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 9
              TOM328 Nghiệp vụ hướng dẫn 3
              BUA352 Nghệ thuật lãnh đạo 3
              TOM363 Quản trị chất lượng dịch vụ 3
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM322 Lập kế hoạch kinh doanh du lịch 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3
              TOM348 Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar 3
              TOM351 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              TOM344 Quản trị ẩm thực 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              FLS392 Tiếng Nhật 2 3
              FLS391 Tiếng Nhật 1 3
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3005 Tiếng Nhật 4 3
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS393 Tiếng Nhật 3 3
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA364 Quản trị chiến lược 3
              BUA349 Quản trị chiến lược 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2020 2 0
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: giải tích - Nhóm tự chọn: giải tích - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT313 Giải tích 3 2019 2 3.0
              MAT327 Toán 1 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: những nguyên lý cơ bản 1 - Nhóm tự chọn: những nguyên lý cơ bản 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2 2018 1 3.0
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: những nguyên lý cơ bản 2 - Nhóm tự chọn: những nguyên lý cơ bản 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 2018 2 0
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
              POL308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Thực hành tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Thực hành tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 1
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: đại số tuyến tính - Nhóm tự chọn: đại số tuyến tính - Số tín chỉ đạt: 2
              MAT312 Đại số tuyến tính 2 2018 1 3.0
              MAT328 Toán 2 2
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: đường lối - Nhóm tự chọn: đường lối - Số tín chỉ đạt: 2
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 2020 2 0
              POL310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
              POL240 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3

5 60131072 Trần Xuân Toàn 137 126 6.84 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: kinh tế vi mô - Nhóm tự chọn: kinh tế vi mô - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3 2021 2 3.0
              ECS229 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: đại số tuyến tính - Nhóm tự chọn: đại số tuyến tính - Số tín chỉ đạt: 2
              MAT312 Đại số tuyến tính 2 2018 1 2.5
              MAT328 Toán 2 2 2021 2 1.0

6 60139163 Đặng Thanh Thủy Tiên 71 112 7.18 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              ECS335 Marketing căn bản 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
              TOM326 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 8
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2 2020 1 7.5
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2020 1 7.5
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2019 1 5.0
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 4
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
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              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 18 - Nhóm tự chọn: 18 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2 2019 1 Hoãn
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2

7 60139178 Ngô Phan Tố Trinh -117 25 7.46 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              BUA325 Quản trị học 3
              DAA350 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              ECS335 Marketing căn bản 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              TOM352 Quản trị lễ tân 3
              TOM380 Quản trị buồng 3
              TOM381 T.Hành Nghiệp vụ buồng 1
              ECS358 Quản trị marketing khách sạn 3
              TOM382 T.Hành Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng trong khách sạn 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 8
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2021 2 0
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2021 2 0
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
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              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 4
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 14 - Nhóm tự chọn: 14 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              FLS310 Tiếng Anh A1 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3051 Tiếng Pháp (A2.1) 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3052 Tiếng Pháp (A2.2) 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 18 - Nhóm tự chọn: 18 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM359 Lịch sử Việt Nam và thế giới 3
              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3
              ECS337 Marketing du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              FLS392 Tiếng Nhật 2 3
              FLS391 Tiếng Nhật 1 3
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
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              FLS3005 Tiếng Nhật 4 3
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS393 Tiếng Nhật 3 3
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2020 2 2.0
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: giải tích - Nhóm tự chọn: giải tích - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT327 Toán 1 3
              MAT313 Giải tích 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: kinh tế vi mô - Nhóm tự chọn: kinh tế vi mô - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              ECS229 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: những nguyên lý cơ bản 1 - Nhóm tự chọn: những nguyên lý cơ bản 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: những nguyên lý cơ bản 2 - Nhóm tự chọn: những nguyên lý cơ bản 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
              POL308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THành nghiệp vụ lễ tân - Nhóm tự chọn: THành nghiệp vụ lễ tân - Số tín chỉ đạt: 1
              TOM331 T.Hành Nghiệp vụ lễ tân 2
              TOM325 T.Hành Nghiệp vụ lễ tân 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Thực hành tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Thực hành tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 1
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: đại số tuyến tính - Nhóm tự chọn: đại số tuyến tính - Số tín chỉ đạt: 2
              MAT328 Toán 2 2
              MAT312 Đại số tuyến tính 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: đường lối - Nhóm tự chọn: đường lối - Số tín chỉ đạt: 2
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              POL310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
              POL240 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3

8 60139170 Nguyễn Hà Vy 99 124 6.53 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 4
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
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              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 18 - Nhóm tự chọn: 18 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA349 Quản trị chiến lược 3 2021 1 0
              BUA364 Quản trị chiến lược 3

9 60135389 Trần Thị Mỹ Duyên 137 126 6.74 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: kinh tế vi mô - Nhóm tự chọn: kinh tế vi mô - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3 2018 2 4.8
              ECS229 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Thực hành tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Thực hành tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 1
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1

10 60136399 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 121 124 7.32 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2019 1 6.0
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2021 2 1.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              ECS337 Marketing du lịch 3 2022 1 0
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3 2021 2 9.3
              TOM359 Lịch sử Việt Nam và thế giới 3
              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 3
              BUA364 Quản trị chiến lược 3
              BUA349 Quản trị chiến lược 3

11 60132052 Phí Phương Thảo 6 85 6.10 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              DAA350 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              ECS335 Marketing căn bản 3
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 8
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              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2018 1 5.9
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2018 1 5.5
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2 2018 2 6.4
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2 2018 2 4.2
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 2
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1 2018 2 6.5
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1 2021 1 0
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2 2021 2 0
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2021 2 Cthi
              FLS3052 Tiếng Pháp (A2.2) 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 18 - Nhóm tự chọn: 18 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2 2021 2 0
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              FLS392 Tiếng Nhật 2 3
              FLS391 Tiếng Nhật 1 3
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3005 Tiếng Nhật 4 3
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS393 Tiếng Nhật 3 3
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3 2019 2 3.5
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: giải tích - Nhóm tự chọn: giải tích - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT313 Giải tích 3 2018 2 3.8
              MAT327 Toán 1 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: kinh tế vi mô - Nhóm tự chọn: kinh tế vi mô - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
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              ECS229 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: những nguyên lý cơ bản 1 - Nhóm tự chọn: những nguyên lý cơ bản 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2 2018 1 2.5
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: những nguyên lý cơ bản 2 - Nhóm tự chọn: những nguyên lý cơ bản 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 2018 2 4.5
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
              POL308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Thực hành tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Thực hành tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 1
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: đại số tuyến tính - Nhóm tự chọn: đại số tuyến tính - Số tín chỉ đạt: 2
              MAT312 Đại số tuyến tính 2 2018 1 0.5
              MAT328 Toán 2 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: đường lối - Nhóm tự chọn: đường lối - Số tín chỉ đạt: 2
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              POL310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
              POL240 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3

12 60137173 Phạm Khánh Toàn 138 132 6.67 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2022 2 8.0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1

13 60135589 Phạm Chí Hiếu 104 114 7.33 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              MAT322 Xác suất - Thống kê 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2018 2 7.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3005 Tiếng Nhật 4 3
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS393 Tiếng Nhật 3 3
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              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: giải tích - Nhóm tự chọn: giải tích - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT313 Giải tích 3 2020 2 1.2
              MAT327 Toán 1 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: đại số tuyến tính - Nhóm tự chọn: đại số tuyến tính - Số tín chỉ đạt: 2
              MAT312 Đại số tuyến tính 2 2018 1 3.7
              MAT328 Toán 2 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: đường lối - Nhóm tự chọn: đường lối - Số tín chỉ đạt: 2
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 2020 2 3.0
              POL310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
              POL240 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3

14 60130392 Nguyễn Thị Hường 113 122 7.46 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 10
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4 2022 1 4.6
              FLS3005 Tiếng Nhật 4 3
              FLS393 Tiếng Nhật 3 3
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4

15 60139152 Hoàng Trần Anh Quân 73 113 6.83 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2021 1 6.0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 4
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2 2018 2 7.1
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
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              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 18 - Nhóm tự chọn: 18 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3005 Tiếng Nhật 4 3
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS393 Tiếng Nhật 3 3
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: kinh tế vi mô - Nhóm tự chọn: kinh tế vi mô - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3 2022 2 1.1
              ECS229 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: những nguyên lý cơ bản 1 - Nhóm tự chọn: những nguyên lý cơ bản 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3

16 60137262 Nguyễn Lê Huyền Trang 135 128 7.26 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2018 2 6.5
              FLS3052 Tiếng Pháp (A2.2) 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

17 60136683 Phạm Thu Quyên 115 120 7.20 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2021 2 0
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2021 2 6.9
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3 2021 2 0
              ECS337 Marketing du lịch 3 2020 2 8.8
              TOM359 Lịch sử Việt Nam và thế giới 3
              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3

18 60131266 Phan Văn Vũ 96 122 7.22 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 2
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1 2022 1 0
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2019 1 5.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 16 - Nhóm tự chọn: 16 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4 2022 1 0
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2018 2 0
              FLS3052 Tiếng Pháp (A2.2) 4
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              FLS392 Tiếng Nhật 2 3
              FLS391 Tiếng Nhật 1 3
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3005 Tiếng Nhật 4 3
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS393 Tiếng Nhật 3 3
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4

19 60135238 Hoàng Hữu Đạt 47 103 6.58 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 8
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2018 1 3.4
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2018 1 7.7
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2018 2 6.5
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2 2018 2 6.4
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 10
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2019 1 3.5
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 4
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2 2018 1 4.8
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2 2020 2 6.8
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              66009 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (75 tiết) 5
              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1 2021 1 6.8
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
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              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 18 - Nhóm tự chọn: 18 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2020 2 3.3
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: giải tích - Nhóm tự chọn: giải tích - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT313 Giải tích 3 2018 2 0
              MAT327 Toán 1 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Thực hành tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Thực hành tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 1
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2020 1 0
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3

20 60130217 Lê Thị Hà 96 114 6.79 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số học phần phải đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2022 1 6.0
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2019 2 0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2 2021 Hè 0
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1 2021 Hè 0
              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu đạn) 5
              66010 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết) 3
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4 2022 1 5.8
              FLS3005 Tiếng Nhật 4 3
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS393 Tiếng Nhật 3 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3 2022 1 4.5
              ECS230 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 3
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3 2022 1 4.4
              ACC225 Nguyên lý kế toán 3

   
    Ngày       tháng       năm      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu
HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Cao đẳng - 60C.QTDL (60C.QTDL)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (6810101)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 92  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Cao đẳng - 60C.QTDL (60C.QTDL)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (6810101)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 92  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 60161522 Cao Hữu Huy 82 81 6.24 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM206 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 1 3 2019 2 0
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4 2021 2 3.0
              TOM339 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 3

2 60160513 Võ Hoàng Nhật Lam 67 79 6.79 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành tin - Nhóm tự chọn: thực hành tin - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 3.7
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 6.9
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

3 60162558 Phạm Xuân Thùy 68 76 6.20 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 1 - Nhóm tự chọn: chính trị 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL302 Chính trị 1 2 2018 2 3.5
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: marketing - Nhóm tự chọn: marketing - Số tín chỉ đạt: 2
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              ECS337 Marketing du lịch 3 2020 2 4.3
              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3
              ECS239 Marketing du lịch 3
              MKT304 Marketing du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Đại cương QTDNDL - Nhóm tự chọn: Đại cương QTDNDL - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM389 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3 2021 1 3.7
              TOM202 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3 2019 1 4.0

4 60161375 Đoàn Thị Thùy Uyên 84 80 6.48 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2022 1 4.7
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

5 60160254 Huỳnh Văn Hải 66 71 6.05 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2020 1 2.6
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2021 1 2.9
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4 2021 1 2.3
              TOM206 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 1 3 2019 2 1.8
              TOM339 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 3

6 60160306 Nguyễn Thị Thúy Hiền 78 77 6.13 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: KINH TẾ DU LỊCH - Nhóm tự chọn: KINH TẾ DU LỊCH - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3 2020 1 0
              TOM236 Kinh tế du lịch 3 2018 2 3.5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: ky nang bo tro - Nhóm tự chọn: ky nang bo tro - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM205 Kỹ năng bổ trợ 2 2019 1 3.5
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3

7 60160837 Nguyễn Hữu Nhựt 26 59 6.29 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2018 1 3.0
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2020 2 0
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: KINH TẾ DU LỊCH - Nhóm tự chọn: KINH TẾ DU LỊCH - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM236 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2019 1 5.5
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2020 2 2.5
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
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              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành tin - Nhóm tự chọn: thực hành tin - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2018 1 3.0
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 3.0
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2018 1 0
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 Cthi
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: toán B - Nhóm tự chọn: toán B - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT205 Toán B 3 2020 1 3.5
              MAT327 Toán 1 3
              MAT313 Giải tích 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: văn hóa du lịch - Nhóm tự chọn: văn hóa du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM203 Văn hóa du lịch 3 2019 1 4.0
              TOM391 Văn hóa du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: địa lý du lịch - Nhóm tự chọn: địa lý du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM237 Địa lý du lịch 3 2018 1 0.5
              TOM337 Địa lý du lịch 3

8 60160971 Nguyễn Trần Huy Sơn 67 76 6.59 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2019 2 6.0
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2020 2 0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành tin - Nhóm tự chọn: thực hành tin - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2018 1 5.0
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 4.8
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 4.6
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

9 60161130 Nguyễn Khánh Thuận 59 73 6.10 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 1 - Nhóm tự chọn: chính trị 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL302 Chính trị 1 2 2018 2 3.0
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              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: KINH TẾ DU LỊCH - Nhóm tự chọn: KINH TẾ DU LỊCH - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM236 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: ky nang bo tro - Nhóm tự chọn: ky nang bo tro - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM205 Kỹ năng bổ trợ 2 2019 1 4.7
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: pháp luật đc - Nhóm tự chọn: pháp luật đc - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH313 Pháp luật đại cương 2 2018 2 4.4
              SSH213 Pháp luật đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2021 1 0
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2021 2 6.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1

10 60161720 Võ Hoàng Tú 5 65 5.88 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 1 - Nhóm tự chọn: chính trị 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL302 Chính trị 1 2 2018 2 2.5
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: KINH TẾ DU LỊCH - Nhóm tự chọn: KINH TẾ DU LỊCH - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM236 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 1 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAC01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 3 2018 1 4.4
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 2 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 2 - Số tín chỉ đạt: 2

              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu
đạn) 5

              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              QPAC02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2021 1 0
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2020 2 0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
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              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành tin - Nhóm tự chọn: thực hành tin - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 5.8
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM206 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 1 3 2019 2 2.0
              TOM339 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 3
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: toán B - Nhóm tự chọn: toán B - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT205 Toán B 3 2018 1 3.8
              MAT327 Toán 1 3
              MAT313 Giải tích 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: văn hóa du lịch - Nhóm tự chọn: văn hóa du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM203 Văn hóa du lịch 3 2019 1 4.9
              TOM391 Văn hóa du lịch 3

11 60161893 Lê Văn Vinh -129 0 0
Lý do không đạt:

Điểm trung bình tích lũy không đạt khung
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM328 Nghiệp vụ hướng dẫn 3
              TOM394 T.Hành Nghiệp vụ hướng dẫn 1
              TOM398 Phong tục, tập quán và lễ hội truyền thống 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2018 1 2.9
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2 2018 2 0
              SSH214 Kỹ năng giao tiếp 2
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2
              SSH314 Kỹ năng giao tiếp 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM395 Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3
              TOM209 Khởi nghiệp trong du lịch 3
              TOM208 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 3
              TOM351 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3
              TOM207 Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng 3
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              TOM324 Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 3
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: các tuyến điểm du lịch - Nhóm tự chọn: các tuyến điểm du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3
              TOM254 Các tuyến điểm du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 1 - Nhóm tự chọn: chính trị 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL302 Chính trị 1 2 2018 2 0
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 2 - Nhóm tự chọn: chính trị 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL306 Chính trị 2 3 2019 1 0
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: KINH TẾ DU LỊCH - Nhóm tự chọn: KINH TẾ DU LỊCH - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM236 Kinh tế du lịch 3 2018 2 0
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: ky nang bo tro - Nhóm tự chọn: ky nang bo tro - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
              TOM205 Kỹ năng bổ trợ 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: marketing - Nhóm tự chọn: marketing - Số tín chỉ đạt: 2
              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3
              ECS337 Marketing du lịch 3
              ECS239 Marketing du lịch 3
              MKT304 Marketing du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: pháp luật đc - Nhóm tự chọn: pháp luật đc - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH313 Pháp luật đại cương 2 2018 2 Cthi
              SSH213 Pháp luật đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: qtkd hãng nữ hành - Nhóm tự chọn: qtkd hãng nữ hành - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              TOM249 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quản trị sự kiện - Nhóm tự chọn: quản trị sự kiện - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              TOM246 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 2 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 2 - Số tín chỉ đạt: 2

              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu
đạn) 5

              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              QPAC02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: tâm lý du khách - Nhóm tự chọn: tâm lý du khách - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM245 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3 2019 1 0
              TOM329 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3
              TOM242 Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THANH TOÁN QUỐC TẾ - Nhóm tự chọn: THANH TOÁN QUỐC TẾ - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM397 Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch 3
              FIB362 Thanh toán quốc tế 3
              TOM204 Thanh toán quốc tế trong du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2018 2 0
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              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thiết kế và điều hành tour - Nhóm tự chọn: thiết kế và điều hành tour - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM262 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành tin - Nhóm tự chọn: thực hành tin - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2018 1 4.7
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 3.0
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2018 1 1.5
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM339 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 3
              TOM206 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 1 3
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: toán B - Nhóm tự chọn: toán B - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT205 Toán B 3 2018 1 3.8
              MAT327 Toán 1 3
              MAT313 Giải tích 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TTập Tốt nghiệp - Nhóm tự chọn: TTập Tốt nghiệp - Số tín chỉ đạt: 5
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: văn hóa du lịch - Nhóm tự chọn: văn hóa du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM203 Văn hóa du lịch 3 2020 1 2.0
              TOM391 Văn hóa du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Đại cương QTDNDL - Nhóm tự chọn: Đại cương QTDNDL - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM202 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3 2019 1 1.5
              TOM389 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: địa lý du lịch - Nhóm tự chọn: địa lý du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM237 Địa lý du lịch 3 2018 1 4.6
              TOM337 Địa lý du lịch 3

12 60160123 Võ Minh Cường 2 56 6.26 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: các tuyến điểm du lịch - Nhóm tự chọn: các tuyến điểm du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3 2019 2 4.1
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              TOM254 Các tuyến điểm du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 1 - Nhóm tự chọn: chính trị 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL302 Chính trị 1 2 2018 2 3.2
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: marketing - Nhóm tự chọn: marketing - Số tín chỉ đạt: 2
              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3 2021 1 3.6
              ECS337 Marketing du lịch 3 2019 2 4.7
              ECS239 Marketing du lịch 3
              MKT304 Marketing du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: pháp luật đc - Nhóm tự chọn: pháp luật đc - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH313 Pháp luật đại cương 2 2018 2 Cthi
              SSH213 Pháp luật đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 2 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 2 - Số tín chỉ đạt: 2

              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu
đạn) 5

              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              QPAC02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2019 2 6.5
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành tin - Nhóm tự chọn: thực hành tin - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2021 1 7.2
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 3.7
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Đại cương QTDNDL - Nhóm tự chọn: Đại cương QTDNDL - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM202 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3 2019 1 4.3
              TOM389 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: địa lý du lịch - Nhóm tự chọn: địa lý du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM237 Địa lý du lịch 3 2018 1 2.5
              TOM337 Địa lý du lịch 3

13 60160526 Tôn Mỹ Liên 2 57 6.49 Lý do không đạt:
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: ky nang bo tro - Nhóm tự chọn: ky nang bo tro - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3 2020 2 0
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              TOM205 Kỹ năng bổ trợ 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: pháp luật đc - Nhóm tự chọn: pháp luật đc - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH213 Pháp luật đại cương 2 2018 1 3.3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2 2020 2 1.4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2019 2 0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành tin - Nhóm tự chọn: thực hành tin - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 1.7
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2020 2 0
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2019 Hè 5.5
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: tiếng anh a1 - Nhóm tự chọn: tiếng anh a1 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 2 2.4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM206 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 1 3 2019 2 2.8
              TOM339 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 3
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: toán B - Nhóm tự chọn: toán B - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT205 Toán B 3 2020 2 0
              MAT327 Toán 1 3
              MAT313 Giải tích 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: văn hóa du lịch - Nhóm tự chọn: văn hóa du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM391 Văn hóa du lịch 3
              TOM203 Văn hóa du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Đại cương QTDNDL - Nhóm tự chọn: Đại cương QTDNDL - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM202 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3 2019 1 0
              TOM389 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3 2020 2 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: địa lý du lịch - Nhóm tự chọn: địa lý du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3 2020 2 0
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              TOM237 Địa lý du lịch 3

14 60162453 Nguyễn Xuân Quỳnh 25 66 6.74 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 1 - Nhóm tự chọn: chính trị 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL302 Chính trị 1 2 2018 2 4.5
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 2 - Nhóm tự chọn: chính trị 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL306 Chính trị 2 3 2019 1 3.5
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: ky nang bo tro - Nhóm tự chọn: ky nang bo tro - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM205 Kỹ năng bổ trợ 2 2019 1 0
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: marketing - Nhóm tự chọn: marketing - Số tín chỉ đạt: 2
              ECS337 Marketing du lịch 3 2019 2 4.7
              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3
              ECS239 Marketing du lịch 3
              MKT304 Marketing du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 2 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 2 - Số tín chỉ đạt: 2

              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu
đạn) 5

              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              QPAC02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2018 2 6.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TTập Tốt nghiệp - Nhóm tự chọn: TTập Tốt nghiệp - Số tín chỉ đạt: 5
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5 2020 1 0
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5

15 60161863 Nguyễn Quang Thuận -4 51 6.22 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 2 - Nhóm tự chọn: chính trị 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL306 Chính trị 2 3 2019 1 4.5
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: marketing - Nhóm tự chọn: marketing - Số tín chỉ đạt: 2
              ECS337 Marketing du lịch 3 2019 2 4.2
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              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3
              ECS239 Marketing du lịch 3
              MKT304 Marketing du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 2 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 2 - Số tín chỉ đạt: 2

              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu
đạn) 5

              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              QPAC02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành tin - Nhóm tự chọn: thực hành tin - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 4.7
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM339 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 3
              TOM206 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 1 3
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: toán B - Nhóm tự chọn: toán B - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT205 Toán B 3 2020 1 4.0
              MAT327 Toán 1 3
              MAT313 Giải tích 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TTập Tốt nghiệp - Nhóm tự chọn: TTập Tốt nghiệp - Số tín chỉ đạt: 5
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5 2020 1 0
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5

16 60161509 Mai Mạnh Cường -12 50 6.13 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM398 Phong tục, tập quán và lễ hội truyền thống 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
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              TOM207 Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng 3 2019 2 0
              TOM395 Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3
              TOM209 Khởi nghiệp trong du lịch 3
              TOM208 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 3
              TOM351 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              TOM324 Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: các tuyến điểm du lịch - Nhóm tự chọn: các tuyến điểm du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3 2020 2 4.4
              TOM254 Các tuyến điểm du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 1 - Nhóm tự chọn: chính trị 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL302 Chính trị 1 2 2018 2 0
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: ky nang bo tro - Nhóm tự chọn: ky nang bo tro - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM205 Kỹ năng bổ trợ 2 2019 1 0
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 2 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAC02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2 2021 1 0

              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu
đạn) 5

              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2019 1 8.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành tin - Nhóm tự chọn: thực hành tin - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 4.2
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2018 2 0
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM206 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 1 3 2019 2 0
              TOM339 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 3
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TTập Tốt nghiệp - Nhóm tự chọn: TTập Tốt nghiệp - Số tín chỉ đạt: 5
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: văn hóa du lịch - Nhóm tự chọn: văn hóa du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
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              TOM391 Văn hóa du lịch 3 2021 1 0
              TOM203 Văn hóa du lịch 3 2019 1 0.1

17 60161582 Trần Thái Duy 65 84 6.90 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 1 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAC01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 3 2018 1 0
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2021 1 4.0
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2019 1 7.5
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành tin - Nhóm tự chọn: thực hành tin - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2021 1 5.3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2019 1 2.7
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 2.0
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1

18 60161936 Lưu Hoàng Hạnh 73 76 6.03 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM206 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 1 3 2019 2 3.5
              TOM339 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 3
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: toán B - Nhóm tự chọn: toán B - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT205 Toán B 3 2020 2 4.3
              MAT327 Toán 1 3
              MAT313 Giải tích 3

19 60160642 Nguyễn Thị Ngọc Mơ -1 47 6.28 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2018 2 1.1
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2 2018 2 0
              SSH214 Kỹ năng giao tiếp 2
              SSH314 Kỹ năng giao tiếp 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 2 - Nhóm tự chọn: chính trị 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL306 Chính trị 2 3 2019 2 4.3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: KINH TẾ DU LỊCH - Nhóm tự chọn: KINH TẾ DU LỊCH - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM236 Kinh tế du lịch 3 2018 2 0
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: marketing - Nhóm tự chọn: marketing - Số tín chỉ đạt: 2
              ECS337 Marketing du lịch 3 2019 2 4.0
              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3
              ECS239 Marketing du lịch 3
              MKT304 Marketing du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: pháp luật đc - Nhóm tự chọn: pháp luật đc - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH313 Pháp luật đại cương 2 2018 2 Cthi
              SSH213 Pháp luật đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quản trị sự kiện - Nhóm tự chọn: quản trị sự kiện - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3 2020 1 3.5
              TOM246 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THANH TOÁN QUỐC TẾ - Nhóm tự chọn: THANH TOÁN QUỐC TẾ - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM204 Thanh toán quốc tế trong du lịch 2 2019 1 4.5
              TOM397 Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch 3
              FIB362 Thanh toán quốc tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2019 2 5.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành tin - Nhóm tự chọn: thực hành tin - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2020 1 6.9
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 3.4
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2019 2 3.4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TTập Tốt nghiệp - Nhóm tự chọn: TTập Tốt nghiệp - Số tín chỉ đạt: 5
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5 2020 1 0
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: địa lý du lịch - Nhóm tự chọn: địa lý du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM237 Địa lý du lịch 3 2018 1 4.6
              TOM337 Địa lý du lịch 3

20 60161662 Bùi Quang Ninh 35 63 6.21 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2018 1 4.8
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2019 2 2.5
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: KINH TẾ DU LỊCH - Nhóm tự chọn: KINH TẾ DU LỊCH - Số tín chỉ đạt: 3
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              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM236 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: marketing - Nhóm tự chọn: marketing - Số tín chỉ đạt: 2
              ECS337 Marketing du lịch 3 2019 2 4.4
              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3
              ECS239 Marketing du lịch 3
              MKT304 Marketing du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2018 2 5.0
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2019 2 0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành tin - Nhóm tự chọn: thực hành tin - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 1.2
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TTập Tốt nghiệp - Nhóm tự chọn: TTập Tốt nghiệp - Số tín chỉ đạt: 5
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: văn hóa du lịch - Nhóm tự chọn: văn hóa du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM203 Văn hóa du lịch 3 2019 1 4.7
              TOM391 Văn hóa du lịch 3

21 60161713 Nguyễn Kiều
Phương Trinh -134 3 5.30

Lý do không đạt:
Điểm trung bình tích lũy không đạt khung
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM328 Nghiệp vụ hướng dẫn 3
              TOM394 T.Hành Nghiệp vụ hướng dẫn 1
              TOM398 Phong tục, tập quán và lễ hội truyền thống 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2018 1 2.6
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2018 1 4.4
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2018 2 0
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2 2018 2 0
              SSH214 Kỹ năng giao tiếp 2
              SSH314 Kỹ năng giao tiếp 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM395 Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3
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              TOM209 Khởi nghiệp trong du lịch 3
              TOM208 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 3
              TOM351 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3
              TOM207 Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng 3
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              TOM324 Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: các tuyến điểm du lịch - Nhóm tự chọn: các tuyến điểm du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3
              TOM254 Các tuyến điểm du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 1 - Nhóm tự chọn: chính trị 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL302 Chính trị 1 2 2018 2 0
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 2 - Nhóm tự chọn: chính trị 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              POL306 Chính trị 2 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: KINH TẾ DU LỊCH - Nhóm tự chọn: KINH TẾ DU LỊCH - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM236 Kinh tế du lịch 3 2018 2 0
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: ky nang bo tro - Nhóm tự chọn: ky nang bo tro - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM205 Kỹ năng bổ trợ 2 2019 1 0
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: marketing - Nhóm tự chọn: marketing - Số tín chỉ đạt: 2
              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3
              ECS337 Marketing du lịch 3
              ECS239 Marketing du lịch 3
              MKT304 Marketing du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: pháp luật đc - Nhóm tự chọn: pháp luật đc - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH313 Pháp luật đại cương 2 2018 2 Cthi
              SSH213 Pháp luật đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: qtkd hãng nữ hành - Nhóm tự chọn: qtkd hãng nữ hành - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              TOM249 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quản trị sự kiện - Nhóm tự chọn: quản trị sự kiện - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              TOM246 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 1 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAC01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 3 2018 1 4.4
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              66008 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 2 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 2 - Số tín chỉ đạt: 2

              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu
đạn) 5

              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              QPAC02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2
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              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: tâm lý du khách - Nhóm tự chọn: tâm lý du khách - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM245 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3 2019 1 0
              TOM329 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3
              TOM242 Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THANH TOÁN QUỐC TẾ - Nhóm tự chọn: THANH TOÁN QUỐC TẾ - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM204 Thanh toán quốc tế trong du lịch 2 2019 1 3.5
              TOM397 Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch 3
              FIB362 Thanh toán quốc tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thiết kế và điều hành tour - Nhóm tự chọn: thiết kế và điều hành tour - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM262 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành tin - Nhóm tự chọn: thực hành tin - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 4.7
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2018 1 0
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM339 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 3
              TOM206 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 1 3
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: toán B - Nhóm tự chọn: toán B - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT205 Toán B 3 2018 1 0.7
              MAT327 Toán 1 3
              MAT313 Giải tích 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TTập Tốt nghiệp - Nhóm tự chọn: TTập Tốt nghiệp - Số tín chỉ đạt: 5
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: văn hóa du lịch - Nhóm tự chọn: văn hóa du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM203 Văn hóa du lịch 3 2019 1 0
              TOM391 Văn hóa du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Đại cương QTDNDL - Nhóm tự chọn: Đại cương QTDNDL - Số tín chỉ đạt: 3



7/10/23, 4:55 PM Bản in

https://qldt.ntu.edu.vn/quanly/totnghiep/danhsachsinhvienchuatotnghiep/public_in_dssv_ko_dat 107/192

Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm
              TOM389 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3
              TOM202 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3

22 60162284 Lê Thị Thanh Đô 60 69 6.09 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 1 - Nhóm tự chọn: chính trị 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL302 Chính trị 1 2 2018 2 3.0
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2021 2 3.1
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 Hè 5.4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: toán B - Nhóm tự chọn: toán B - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT205 Toán B 3 2020 2 3.5
              MAT327 Toán 1 3
              MAT313 Giải tích 3

23 60160415 Nguyễn Châu Minh Hương 74 79 6.56 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2019 2 2.0
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2018 2 0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM339 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 3
              TOM206 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 1 3
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4

24 60162606 Lê Phương Linh 74 79 7.00 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: KINH TẾ DU LỊCH - Nhóm tự chọn: KINH TẾ DU LỊCH - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM236 Kinh tế du lịch 3 2018 2 0
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: pháp luật đc - Nhóm tự chọn: pháp luật đc - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH313 Pháp luật đại cương 2 2020 2 3.2
              SSH213 Pháp luật đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2020 1 2.5
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1 2021 2 2.5
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1 2021 2 6.5
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
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              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1

25 60160784 Lê Thị Yến Nhi 69 73 6.61 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: KINH TẾ DU LỊCH - Nhóm tự chọn: KINH TẾ DU LỊCH - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM236 Kinh tế du lịch 3 2018 2 0
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: marketing - Nhóm tự chọn: marketing - Số tín chỉ đạt: 2
              ECS337 Marketing du lịch 3 2019 2 4.3
              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3
              ECS239 Marketing du lịch 3
              MKT304 Marketing du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: văn hóa du lịch - Nhóm tự chọn: văn hóa du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM203 Văn hóa du lịch 3 2019 1 3.5
              TOM391 Văn hóa du lịch 3

26 60160810 Lê Vũ Quỳnh Như 84 78 6.38 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 5.6
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

27 60161434 Nguyễn Thị Ngọc Vũ 84 78 6.78 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 6.3
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

28 60161443 Cao Tường Vy 83 82 6.71 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1 2021 1 0
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2020 2 5.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1

29 60162593 Lê Anh Duy 21 67 6.24 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM208 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 3 2019 2 4.8
              TOM207 Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng 3 2019 2 7.4
              TOM395 Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3
              TOM209 Khởi nghiệp trong du lịch 3
              TOM351 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              TOM324 Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2022 1 6.0
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              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành tin - Nhóm tự chọn: thực hành tin - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 4.8
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2020 2 0
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3 2022 2 4.4
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2021 2 3.9
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2022 2 5.6
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM206 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 1 3 2019 2 0
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4 2022 2 2.0
              TOM339 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: toán B - Nhóm tự chọn: toán B - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT205 Toán B 3 2018 1 3.2
              MAT327 Toán 1 3
              MAT313 Giải tích 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: văn hóa du lịch - Nhóm tự chọn: văn hóa du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM203 Văn hóa du lịch 3 2019 1 4.2
              TOM391 Văn hóa du lịch 3

30 60162019 Nguyễn Ngọc Thanh Hằng 69 78 6.49 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2018 1 0
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2022 2 0
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2021 Hè 6.5
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: toán B - Nhóm tự chọn: toán B - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT205 Toán B 3 2018 1 0
              MAT327 Toán 1 3
              MAT313 Giải tích 3

31 60162383 Nguyễn Anh Tiến 84 80 6.48 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2022 2 5.4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

32 60162242 Đặng Thanh Trung 84 78 6.17 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 Cthi
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

33 60161565 Võ Phạm Vân Anh -115 4 6.25 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM328 Nghiệp vụ hướng dẫn 3
              TOM394 T.Hành Nghiệp vụ hướng dẫn 1
              TOM398 Phong tục, tập quán và lễ hội truyền thống 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM395 Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3
              TOM209 Khởi nghiệp trong du lịch 3
              TOM208 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 3
              TOM351 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3
              TOM207 Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng 3
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              TOM324 Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: các tuyến điểm du lịch - Nhóm tự chọn: các tuyến điểm du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3
              TOM254 Các tuyến điểm du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 1 - Nhóm tự chọn: chính trị 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL302 Chính trị 1 2 2018 2 0
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 2 - Nhóm tự chọn: chính trị 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              POL306 Chính trị 2 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: KINH TẾ DU LỊCH - Nhóm tự chọn: KINH TẾ DU LỊCH - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM236 Kinh tế du lịch 3 2018 2 Cthi
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: ky nang bo tro - Nhóm tự chọn: ky nang bo tro - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM205 Kỹ năng bổ trợ 2 2019 1 0
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: marketing - Nhóm tự chọn: marketing - Số tín chỉ đạt: 2
              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3
              ECS337 Marketing du lịch 3
              ECS239 Marketing du lịch 3
              MKT304 Marketing du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: pháp luật đc - Nhóm tự chọn: pháp luật đc - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH313 Pháp luật đại cương 2 2018 2 Cthi
              SSH213 Pháp luật đại cương 2
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: qtkd hãng nữ hành - Nhóm tự chọn: qtkd hãng nữ hành - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              TOM249 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quản trị sự kiện - Nhóm tự chọn: quản trị sự kiện - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              TOM246 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 2 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 2 - Số tín chỉ đạt: 2

              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu
đạn) 5

              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              QPAC02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: tâm lý du khách - Nhóm tự chọn: tâm lý du khách - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM245 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3 2019 1 0
              TOM329 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3
              TOM242 Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THANH TOÁN QUỐC TẾ - Nhóm tự chọn: THANH TOÁN QUỐC TẾ - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM204 Thanh toán quốc tế trong du lịch 2 2019 1 0
              TOM397 Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch 3
              FIB362 Thanh toán quốc tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2018 2 3.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thiết kế và điều hành tour - Nhóm tự chọn: thiết kế và điều hành tour - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM262 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành tin - Nhóm tự chọn: thực hành tin - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2018 1 0
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2019 1 0.4
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 3.2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2018 1 4.7
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2018 2 5.6
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM339 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 3
              TOM206 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 1 3



7/10/23, 4:55 PM Bản in

https://qldt.ntu.edu.vn/quanly/totnghiep/danhsachsinhvienchuatotnghiep/public_in_dssv_ko_dat 112/192

Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: toán B - Nhóm tự chọn: toán B - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT205 Toán B 3 2018 1 3.9
              MAT327 Toán 1 3
              MAT313 Giải tích 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TTập Tốt nghiệp - Nhóm tự chọn: TTập Tốt nghiệp - Số tín chỉ đạt: 5
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: văn hóa du lịch - Nhóm tự chọn: văn hóa du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM203 Văn hóa du lịch 3 2019 1 0
              TOM391 Văn hóa du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Đại cương QTDNDL - Nhóm tự chọn: Đại cương QTDNDL - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM202 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3 2019 1 0
              TOM389 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: địa lý du lịch - Nhóm tự chọn: địa lý du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM237 Địa lý du lịch 3 2018 1 4.5
              TOM337 Địa lý du lịch 3

34 60160630 Đinh Quang Minh -62 29 5.78 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM328 Nghiệp vụ hướng dẫn 3
              TOM394 T.Hành Nghiệp vụ hướng dẫn 1
              TOM398 Phong tục, tập quán và lễ hội truyền thống 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM208 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 3 2019 2 3.7
              TOM207 Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng 3 2019 2 0
              TOM395 Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3
              TOM209 Khởi nghiệp trong du lịch 3
              TOM351 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              TOM324 Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: các tuyến điểm du lịch - Nhóm tự chọn: các tuyến điểm du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3 2019 2 3.0
              TOM254 Các tuyến điểm du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 1 - Nhóm tự chọn: chính trị 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL302 Chính trị 1 2 2018 2 3.8
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 2 - Nhóm tự chọn: chính trị 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              POL306 Chính trị 2 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: KINH TẾ DU LỊCH - Nhóm tự chọn: KINH TẾ DU LỊCH - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM236 Kinh tế du lịch 3 2018 2 3.5
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: ky nang bo tro - Nhóm tự chọn: ky nang bo tro - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM205 Kỹ năng bổ trợ 2 2019 1 4.0
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: marketing - Nhóm tự chọn: marketing - Số tín chỉ đạt: 2
              ECS337 Marketing du lịch 3 2019 2 2.6
              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3
              ECS239 Marketing du lịch 3
              MKT304 Marketing du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: pháp luật đc - Nhóm tự chọn: pháp luật đc - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH313 Pháp luật đại cương 2 2018 2 Cthi
              SSH213 Pháp luật đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: qtkd hãng nữ hành - Nhóm tự chọn: qtkd hãng nữ hành - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3 2020 1 3.3
              TOM249 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quản trị sự kiện - Nhóm tự chọn: quản trị sự kiện - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3 2019 2 0
              TOM246 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 2 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 2 - Số tín chỉ đạt: 2

              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu
đạn) 5

              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              QPAC02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2019 2 0
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 Cthi
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM206 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 1 3 2019 2 2.0
              TOM339 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 3
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: toán B - Nhóm tự chọn: toán B - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT205 Toán B 3 2018 1 4.3
              MAT327 Toán 1 3
              MAT313 Giải tích 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TTập Tốt nghiệp - Nhóm tự chọn: TTập Tốt nghiệp - Số tín chỉ đạt: 5
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5 2020 1 0
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5

35 60161532 Nguyễn Minh Như 9 56 6.86 Lý do không đạt:
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Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2021 2 1.9
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 2 - Nhóm tự chọn: chính trị 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              POL306 Chính trị 2 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: ky nang bo tro - Nhóm tự chọn: ky nang bo tro - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM205 Kỹ năng bổ trợ 2 2019 1 4.9
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: pháp luật đc - Nhóm tự chọn: pháp luật đc - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH313 Pháp luật đại cương 2 2020 2 4.1
              SSH213 Pháp luật đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: tâm lý du khách - Nhóm tự chọn: tâm lý du khách - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM329 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3
              TOM242 Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch 3
              TOM245 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THANH TOÁN QUỐC TẾ - Nhóm tự chọn: THANH TOÁN QUỐC TẾ - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM204 Thanh toán quốc tế trong du lịch 2 2019 1 3.8
              TOM397 Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch 3
              FIB362 Thanh toán quốc tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1 2021 2 3.5
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2020 2 7.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành tin - Nhóm tự chọn: thực hành tin - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 0
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2019 Hè 7.5
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH DU LỊCH 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM206 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 1 3 2019 2 0
              TOM339 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 3
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: văn hóa du lịch - Nhóm tự chọn: văn hóa du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM203 Văn hóa du lịch 3 2019 1 0
              TOM391 Văn hóa du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Đại cương QTDNDL - Nhóm tự chọn: Đại cương QTDNDL - Số tín chỉ đạt: 3
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              TOM389 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3
              TOM202 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3

36 57134006 Nguyễn Đoàn Minh Quân -4 61 5.59 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2015 2 0
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2020 2 0
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM351 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3 2022 1 0
              TOM207 Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng 3 2019 2 6.3
              TOM395 Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3
              TOM209 Khởi nghiệp trong du lịch 3
              TOM208 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 3
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              TOM324 Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: KINH TẾ DU LỊCH - Nhóm tự chọn: KINH TẾ DU LỊCH - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3 2020 1 0
              TOM236 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: marketing - Nhóm tự chọn: marketing - Số tín chỉ đạt: 2
              ECS360 Nghiên cứu Marketing 3 2018 1 0
              ECS337 Marketing du lịch 3 2019 2 3.4
              ECS239 Marketing du lịch 3
              MKT304 Marketing du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 2 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAC02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2 2021 1 0

              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu
đạn) 5 2021 Hè 0

              66007 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (30 tiết) 2
              66006 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (45 tiết) 3
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành tin - Nhóm tự chọn: thực hành tin - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2020 2 0.8
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2018 Hè 2.0
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT203 Tin học cơ sở 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: toán B - Nhóm tự chọn: toán B - Số tín chỉ đạt: 3
              MAT205 Toán B 3 2020 1 3.5
              MAT327 Toán 1 3
              MAT313 Giải tích 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TTập Tốt nghiệp - Nhóm tự chọn: TTập Tốt nghiệp - Số tín chỉ đạt: 5
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5 2020 1 0
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: địa lý du lịch - Nhóm tự chọn: địa lý du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
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              TOM337 Địa lý du lịch 3 2020 2 0
              TOM237 Địa lý du lịch 3

37 60162376 Nguyễn Quốc Thịnh 27 59 6.05 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: chính trị 1 - Nhóm tự chọn: chính trị 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL302 Chính trị 1 2 2018 2 4.3
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: pháp luật đc - Nhóm tự chọn: pháp luật đc - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH313 Pháp luật đại cương 2 2020 1 1.8
              SSH213 Pháp luật đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THANH TOÁN QUỐC TẾ - Nhóm tự chọn: THANH TOÁN QUỐC TẾ - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM204 Thanh toán quốc tế trong du lịch 2 2019 1 4.8
              TOM397 Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch 3
              FIB362 Thanh toán quốc tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành tin - Nhóm tự chọn: thực hành tin - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 5.1
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT204 T.Hành Tin học cơ sở 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2019 1 3.6
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TIẾNG ANH A2 - Nhóm tự chọn: TIẾNG ANH A2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TTập Tốt nghiệp - Nhóm tự chọn: TTập Tốt nghiệp - Số tín chỉ đạt: 5
              TOM399 TTập Tốt nghiệp 5 2020 1 0
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5

38 60162410 Phạm Thị Xuân 88 82 6.28 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: pháp luật đc - Nhóm tự chọn: pháp luật đc - Số tín chỉ đạt: 2
              SSH313 Pháp luật đại cương 2 2022 1 4.3
              SSH213 Pháp luật đại cương 2

   
    Ngày       tháng       năm      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học-61.QTDL (61.QTDL)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 152  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học-61.QTDL (61.QTDL)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 152  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 61132312 Nguyễn Mai Hoàng Anh 120 115 6.73 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              BUA352 Nghệ thuật lãnh đạo 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4 2021 2 0
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              FLS3068 Tiếng Hàn (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2021 Hè 7.5
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2020 2 5.0
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2021 2 4.5
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3

2 61133037 Đoàn Văn Chung 130 120 7.38 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2020 1 5.3
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2020 1 6.9
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
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Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2

3 61132738 Lê Việt Đức 151 130 7.10 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM373 T.Hành Các tuyến điểm du lịch 1

4 61131799 Phạm Võ Anh Hùng 148 128 6.60 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4

5 61130442 Nguyễn Ngọc Khiêm 137 119 6.72 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM391 Văn hóa du lịch 3 2020 2 3.9
              TOM355 Du lịch sinh thái 3 2020 2 6.2
              TOM390 Kế toán thương mại và dịch vụ 3

6 61133882 Trần Phạm Quang Linh 118 122 7.69 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3052 Tiếng Pháp (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS3067 Tiếng Hàn (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2019 1 5.3
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1

7 61132652 Lê Thị Huyền Nga 149 123 7.00 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3

8 61133009 Phạm Thị Phương 136 122 7.63 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2019 1 8.4
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2019 1 7.9
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
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Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2

9 61133165 Nguyễn Quang Sang 129 120 7.35 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM301 Nhập môn ngành Quản trị DVDL và lữ hành 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2020 1 5.5
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2020 1 4.7
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2020 1 6.2
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2

10 61132691 Hồ Thị Thu Thảo 112 106 6.64 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              BUA352 Nghệ thuật lãnh đạo 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4 2021 2 0
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              FLS3068 Tiếng Hàn (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4

11 61131115 Nguyễn Hoàng Như Thi 135 122 7.15 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              BUA352 Nghệ thuật lãnh đạo 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2019 1 6.2
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2019 1 6.8
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2 2019 2 0
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2022 2 0.1
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2 2019 2 0
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2

12 61132164 Huỳnh Thị Kim Thuyền -7 44 7.32 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét
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              Các học phần bắt buộc không đạt
              BUA352 Nghệ thuật lãnh đạo 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3
              TOM361 Quản trị hãng vận chuyển 3
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM371 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
              TOM373 T.Hành Các tuyến điểm du lịch 1
              TOM328 Nghiệp vụ hướng dẫn 3
              TOM327 Quản lý điểm đến 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              TOM392 Du lịch điện tử (E-Tourism) 3
              TOM368 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong du lịch 3
              TOM395 Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3
              TOM396 Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch 3
              TOM397 Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              FLS3068 Tiếng Hàn (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM355 Du lịch sinh thái 3 2022 1 2.1
              TOM391 Văn hóa du lịch 3
              TOM390 Kế toán thương mại và dịch vụ 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              POL310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2019 1 6.4
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2 2019 2 7.4
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
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              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2020 1 6.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1

              Nhóm tự chọn 1 cấp: Thực Hành Nghiệp vụ hướng dẫn - Nhóm tự chọn: Thực Hành Nghiệp vụ hướng dẫn - Số tín chỉ
đạt: 1

              TOM394 T.Hành Nghiệp vụ hướng dẫn 1
              TOM311 Thưc Hành Nghiệp vụ hướng dẫn và tuyến điểm du lịch 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              TOM386 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5

13 61132500 Nguyễn Trương Phương
Thủy Tiên 33 88 6.81 Lý do không đạt:

Không đạt học phần khung xét
              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              ECS335 Marketing căn bản 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3 2022 2 0
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3052 Tiếng Pháp (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS3067 Tiếng Hàn (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              FLS3068 Tiếng Hàn (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
              POL308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2019 1 6.7
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2019 1 7.9
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2019 2 0
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2 2019 2 0
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2 2019 2 0
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              TOM388 Du lịch bền vững 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2019 1 0
              FLS3051 Tiếng Pháp (A2.1) 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              FLS3066 Tiếng Hàn (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2022 2 0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1 2021 Hè 6.5
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2021 Hè 0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2021 2 0
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2020 Hè 2.6
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3

14 61133198 Nguyễn Thị Minh Trang 109 142 6.95 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              BUA352 Nghệ thuật lãnh đạo 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM301 Nhập môn ngành Quản trị DVDL và lữ hành 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4 2022 2 6.6
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4 2022 2 8.2
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS310 Tiếng Anh A1 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4

15 61132982 Võ Thị Tuyết 149 123 7.18 Lý do không đạt:



7/10/23, 4:55 PM Bản in

https://qldt.ntu.edu.vn/quanly/totnghiep/danhsachsinhvienchuatotnghiep/public_in_dssv_ko_dat 124/192

Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              BUA352 Nghệ thuật lãnh đạo 3

16 61131710 Huỳnh Thị Duyên 149 128 6.78 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3

17 61132579 Lê Trung Hiếu 148 122 7.27 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4

18 61132518 Kso Hoài 136 118 6.92 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4

19 61131798 Đinh Hoàng Nhật Hùng 119 120 6.83 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              TOM396 Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Kỹ năng bổ trợ - Nhóm tự chọn: Kỹ năng bổ trợ - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
              TOM3026 Kỹ năng bổ trợ trong lữ hành 2

20 61132755 Nguyễn Vĩnh Hưng 106 107 7.21 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM391 Văn hóa du lịch 3 2020 2 4.0
              TOM355 Du lịch sinh thái 3 2020 2 6.3
              TOM390 Kế toán thương mại và dịch vụ 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2019 2 6.2
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              POL308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              POL310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1 2020 1 6.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2019 1 7.0
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1

21 61131850 Trần Nguyễn Chi Lan 147 123 7.30 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3 2019 1 4.5
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2

22 61131880 Trương Bộ Lĩnh 138 120 7.21 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3 2019 1 4.5
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM391 Văn hóa du lịch 3 2020 2 6.4
              TOM355 Du lịch sinh thái 3 2020 2 0
              TOM390 Kế toán thương mại và dịch vụ 3

23 61130792 Lê Hồ Ngọc Như 58 92 6.37 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              TOM327 Quản lý điểm đến 3
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              TOM395 Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3 2019 2 4.5
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4 2020 2 0
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              FLS3068 Tiếng Hàn (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4 2021 Hè 0
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 8
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              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4 2022 1 4.3
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 2 6.7
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2020 1 8.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1 2021 Hè 0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              TOM386 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5

24 61131996 Huỳnh Tú Như 143 126 7.02 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2020 1 5.5
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2020 2 0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1

25 61132011 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 105 119 6.90 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              TOM368 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Kỹ năng bổ trợ - Nhóm tự chọn: Kỹ năng bổ trợ - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3 2019 2 0
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              TOM3026 Kỹ năng bổ trợ trong lữ hành 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2020 1 5.5
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1

26 61130835 Huỳnh Thị Hà Ny -76 7 7.17 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              BUA352 Nghệ thuật lãnh đạo 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              ECS335 Marketing căn bản 3
              POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3
              TOM361 Quản trị hãng vận chuyển 3
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM329 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3
              TOM371 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
              TOM373 T.Hành Các tuyến điểm du lịch 1
              TOM328 Nghiệp vụ hướng dẫn 3
              TOM327 Quản lý điểm đến 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3
              TOM384 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 4
              TOM392 Du lịch điện tử (E-Tourism) 3
              TOM368 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong du lịch 3
              TOM395 Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3
              TOM396 Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch 3
              TOM397 Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2019 2 0
              FLS3052 Tiếng Pháp (A2.2) 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              FLS3067 Tiếng Hàn (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 4
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              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              FLS3068 Tiếng Hàn (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM391 Văn hóa du lịch 3
              TOM390 Kế toán thương mại và dịch vụ 3
              TOM355 Du lịch sinh thái 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2019 2 0
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              POL308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              POL310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2019 2 3.3
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2019 2 4.0
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2019 2 3.9
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              TOM388 Du lịch bền vững 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Kỹ năng bổ trợ - Nhóm tự chọn: Kỹ năng bổ trợ - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
              TOM3026 Kỹ năng bổ trợ trong lữ hành 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1



7/10/23, 4:55 PM Bản in

https://qldt.ntu.edu.vn/quanly/totnghiep/danhsachsinhvienchuatotnghiep/public_in_dssv_ko_dat 129/192

Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1

              Nhóm tự chọn 1 cấp: Thực Hành Nghiệp vụ hướng dẫn - Nhóm tự chọn: Thực Hành Nghiệp vụ hướng dẫn - Số tín chỉ
đạt: 1

              TOM394 T.Hành Nghiệp vụ hướng dẫn 1
              TOM311 Thưc Hành Nghiệp vụ hướng dẫn và tuyến điểm du lịch 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2019 1 5.7
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2019 2 0
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              TOM386 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5

              Nhóm tự chọn 1 cấp: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch - Nhóm tự chọn: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du
lịch - Số tín chỉ đạt: 3

              TOM389 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3 2019 2 0
              TOM202 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3

27 61132022 Trần Thanh Phong 149 123 6.85 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3

28 61132444 Nguyễn Hồng Thanh Tâm 113 121 7.02 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3 2019 1 4.0
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2022 1 6.0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1 2021 2 0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1

29 61132128 Nguyễn Tất Thiện 121 113 6.36 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              ECS335 Marketing căn bản 3
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              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM391 Văn hóa du lịch 3 2020 2 7.1
              TOM390 Kế toán thương mại và dịch vụ 3
              TOM355 Du lịch sinh thái 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1 2022 1 6.5
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2020 1 1.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2020 1 3.5
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2019 2 5.0
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3

30 61131330 Tôn Nữ Huyền Trân 57 90 6.70 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              TOM327 Quản lý điểm đến 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3
              TOM395 Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3 2019 1 3.5
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM388 Du lịch bền vững 2 2020 1 0
              EPM320 Con người và môi trường 2
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4 2020 1 0
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2022 1 0.2
              FLS3051 Tiếng Pháp (A2.1) 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              FLS3066 Tiếng Hàn (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2019 1 3.3
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              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2019 2 0
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              TOM386 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5

31 61131369 Trần Khánh Trang 87 99 6.62 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM328 Nghiệp vụ hướng dẫn 3
              TOM392 Du lịch điện tử (E-Tourism) 3
              TOM397 Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3 2019 1 3.8
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2020 1 6.8
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2019 2 4.0
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: QUỐC PHÒNG 1 - Nhóm tự chọn: QUỐC PHÒNG 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2 2019 1 4.5
              QPAD011 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1

              Nhóm tự chọn 1 cấp: Thực Hành Nghiệp vụ hướng dẫn - Nhóm tự chọn: Thực Hành Nghiệp vụ hướng dẫn - Số tín chỉ
đạt: 1

              TOM394 T.Hành Nghiệp vụ hướng dẫn 1
              TOM311 Thưc Hành Nghiệp vụ hướng dẫn và tuyến điểm du lịch 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2019 1 6.0
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1

32 61131458 Trần Võ Quang Tuấn 149 123 7.47 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét
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              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM396 Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch 3

   
    Ngày       tháng       năm      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu
HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học-61.QTDL-P (61.QTDL-P)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (song ngữ Pháp-Việt) (7810103P)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 124  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học-61.QTDL-P (61.QTDL-P)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (song ngữ Pháp-Việt) (7810103P)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 124  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 61132317 Nguyễn Quốc Cường 86 109 6.06 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              TOM365 Tiếng Pháp du lịch 2 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 21 - Nhóm tự chọn: 21 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3 2019 1 4.5
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 26 - Nhóm tự chọn: 26 - Số tín chỉ đạt: 2
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2020 2 6.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              65003 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              TOM3034 Chuyên đề tốt nghiệp bằng tiếng Pháp 1 5 2022 2 6.4
              TOM3035 Chuyên đề tốt nghiệp bằng tiếng Pháp 2 5 2022 2 0
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10

2 61132335 Lê Thị Ngọc Khuyên 112 118 6.47 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM396 Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 26 - Nhóm tự chọn: 26 - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2022 1 0
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2020 2 0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1 2021 Hè 7.0
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2021 Hè 0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
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              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              65003 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1

3 61132847 Lê Thị Hồng Lam 115 121 6.73 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 26 - Nhóm tự chọn: 26 - Số tín chỉ đạt: 2
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1 2020 2 8.0
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2021 2 0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              65003 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1

4 61133884 Trần Thị Phương Linh 98 152 7.97 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS340 Kinh tế vi mô 2
              TOM366 Tiếng Pháp du lịch 3 2
              TOM338 Địa lý du lịch 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              TOM3034 Chuyên đề tốt nghiệp bằng tiếng Pháp 1 5
              TOM3035 Chuyên đề tốt nghiệp bằng tiếng Pháp 2 5
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10

5 61132826 Trần Huỳnh Thoại 113 122 6.60 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 26 - Nhóm tự chọn: 26 - Số tín chỉ đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2021 Hè 7.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              65003 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1

   
    Ngày       tháng       năm      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu
HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học-61.QTKS (61.QTKS)
Ngành: Quản trị Khách sạn (7810201)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 158  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học-61.QTKS (61.QTKS)
Ngành: Quản trị Khách sạn (7810201)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 158  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 61130091 Trương Khắc Chung 78 107 7.17 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              ECS335 Marketing căn bản 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 Cthi
              FLS3067 Tiếng Hàn (A2.2) 4
              FLS3052 Tiếng Pháp (A2.2) 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              FLS3068 Tiếng Hàn (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Kỹ năng bổ trợ - Nhóm tự chọn: Kỹ năng bổ trợ - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2020 2 8.5
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2022 1 0
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2021 Hè 7.6
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              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10

2 61130415 Nguyễn Thị Thanh Huyền 138 128 7.79 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2021 Hè 8.1
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5

3 61131941 Nguyễn Thị Thu Ngân 109 106 6.86 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              FIB329 Quản trị tài chính khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4 2022 2 3.0
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2021 Hè 5.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2022 1 0
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5

4 61131976 Nguyễn Khánh Nhân 109 124 7.65 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhóm tự chọn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Số tín chỉ đạt: 2
              POL310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2022 2 0
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2020 2 9.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
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              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2020 1 0
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2019 1 4.3
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3 2022 2 0

5 61132436 Nguyễn Thị Thanh Phương 155 129 6.95 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3

6 61131008 Huỳnh Thị Thanh Tâm 120 123 7.28 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4 2021 2 4.6
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1 2020 1 6.5
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1

7 61132138 Dương Trần Thanh Thoa 142 127 7.59 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2019 1 7.6
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2019 1 7.2
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2

8 61131344 Kiều Nữ Huyền Trang 134 129 7.02 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
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              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4 2022 2 4.2
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4

9 61131363 Nguyễn Trần Huyền Trang 55 83 7.43 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              TOM329 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3
              TOM392 Du lịch điện tử (E-Tourism) 3
              TOM393 T.Hành Nghiệp vụ buồng 2
              TOM331 T.Hành Nghiệp vụ lễ tân 2
              TOM3021 T.Hành Nghiệp vụ nhà hàng 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              FLS3068 Tiếng Hàn (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM395 Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3
              TOM391 Văn hóa du lịch 3
              TOM390 Kế toán thương mại và dịch vụ 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5

              Nhóm tự chọn 1 cấp: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch - Nhóm tự chọn: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch -
Số tín chỉ đạt: 3

              TOM389 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3
              TOM202 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3

10 61132745 Nguyễn Thị Tuyết Trang 156 127 7.11 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              SSH313 Pháp luật đại cương 2

11 61131739 Vũ Thị Ngọc Hân 155 126 7.15 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét
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              Các học phần bắt buộc không đạt
              FIB329 Quản trị tài chính khách sạn 3

12 61131886 Đinh Hữu Lộc 121 113 6.96 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM344 Quản trị ẩm thực 3
              TOM351 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3
              TOM380 Quản trị buồng 3
              TOM393 T.Hành Nghiệp vụ buồng 2
              TOM331 T.Hành Nghiệp vụ lễ tân 2
              TOM308 Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn 3
              TOM3021 T.Hành Nghiệp vụ nhà hàng 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM391 Văn hóa du lịch 3 2020 2 7.6
              TOM395 Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3
              TOM390 Kế toán thương mại và dịch vụ 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2022 1 6.5
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1

13 61133006 Nguyễn Thị Huỳnh Như 124 112 7.22 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2019 1 4.3
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2019 1 2.3
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2 2020 2 7.3
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Kỹ năng bổ trợ - Nhóm tự chọn: Kỹ năng bổ trợ - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3

14 61130863 Phan Tuấn Phong 142 127 7.54 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2019 1 6.4
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              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2019 1 8.0
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2

15 61132054 Lê Đặng Ngọc Quỳnh 116 120 6.88 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4 2022 2 6.3
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4

16 61132094 Phan Quốc Thái 93 91 6.98 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              ECS335 Marketing căn bản 3
              POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              TOM329 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              POL308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
              TOM308 Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2019 1 7.8
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2019 1 3.4
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2 2019 2 0
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2019 2 0
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2 2019 2 0
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2 2019 2 2.0
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2 2020 1 4.0
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              TOM388 Du lịch bền vững 2
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: Kỹ năng bổ trợ - Nhóm tự chọn: Kỹ năng bổ trợ - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3 2019 2 0
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2020 Hè 6.4
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3

              Nhóm tự chọn 1 cấp: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch - Nhóm tự chọn: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch -
Số tín chỉ đạt: 3

              TOM389 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3
              TOM202 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3

17 61132549 Trương Triệu Vy 138 124 7.66 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2022 2 7.2
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5

18 61131649 Nguyễn Phạm Quốc Bảo 77 107 6.93 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2021 2 0.4
              FLS3067 Tiếng Hàn (A2.2) 4
              FLS3052 Tiếng Pháp (A2.2) 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              FLS3068 Tiếng Hàn (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Kỹ năng bổ trợ - Nhóm tự chọn: Kỹ năng bổ trợ - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3 2019 2 0
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3

19 61133265 Nguyễn Thị Thu Phương 123 126 7.16 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét
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              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4 2020 Hè Cthi
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2020 2 5.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1

20 61131296 Nguyễn Thanh Trà 107 111 6.94 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              TOM392 Du lịch điện tử (E-Tourism) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 4.0
              FLS3067 Tiếng Hàn (A2.2) 4
              FLS3052 Tiếng Pháp (A2.2) 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4 2022 2 0
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM395 Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3 2021 1 0
              TOM391 Văn hóa du lịch 3 2021 1 6.9
              TOM390 Kế toán thương mại và dịch vụ 3

21 61132252 Phạm Hồ Nhật Uyên 141 124 7.22 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2020 2 6.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
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              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2021 1 6.9
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2019 1 4.9
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3

22 61131654 Nguyễn Ngọc Chân 96 93 6.63 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              ECS335 Marketing căn bản 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              POL308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
              TOM368 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong du lịch 3
              TOM3022 Quản trị chiến lược khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              TOM388 Du lịch bền vững 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Kỹ năng bổ trợ - Nhóm tự chọn: Kỹ năng bổ trợ - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhóm tự chọn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Số tín chỉ đạt: 2
              POL310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2021 1 3.8
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2021 Hè 6.0
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2021 Hè 0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2019 1 5.6
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2021 Hè 3.3
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3

              Nhóm tự chọn 1 cấp: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch - Nhóm tự chọn: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch -
Số tín chỉ đạt: 3

              TOM389 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3 2020 2 0
              TOM202 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3

23 61132574 Đỗ Đức Cường 129 114 6.99 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét
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              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              TOM392 Du lịch điện tử (E-Tourism) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Kỹ năng bổ trợ - Nhóm tự chọn: Kỹ năng bổ trợ - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: QUỐC PHÒNG 3 - Nhóm tự chọn: QUỐC PHÒNG 3 - Số tín chỉ đạt: 3

              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu
đạn) 5 2019 1 4.5

              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1

              Nhóm tự chọn 1 cấp: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch - Nhóm tự chọn: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch -
Số tín chỉ đạt: 3

              TOM389 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3
              TOM202 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3

24 61131812 Nguyễn Ngọc Huy 124 130 7.07 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4 2022 2 Cthi
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM391 Văn hóa du lịch 3 2021 1 8.2
              TOM395 Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3
              TOM390 Kế toán thương mại và dịch vụ 3

25 61131877 Trần Thị Kim Linh 155 126 7.02 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3

26 61131906 Phạm Thị Hồng Ly 146 125 7.31 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4 2020 1 4.8
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              FLS3068 Tiếng Hàn (B1.1) 4

27 61133958 Văn Ngô Nhật Minh 142 131 6.87 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2022 2 1.3
              FLS3067 Tiếng Hàn (A2.2) 4
              FLS3052 Tiếng Pháp (A2.2) 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

28 61132654 Huỳnh Mai Ngân 138 117 7.05 Lý do không đạt:
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Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM392 Du lịch điện tử (E-Tourism) 3
              TOM393 T.Hành Nghiệp vụ buồng 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4 2020 1 4.6
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              FLS3068 Tiếng Hàn (B1.1) 4

29 61132355 Phạm Nguyên Uyển Nhi 149 125 7.42 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Kỹ năng bổ trợ - Nhóm tự chọn: Kỹ năng bổ trợ - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3 2019 2 0
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3

30 61132012 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 142 129 7.52 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 1 5.2
              FLS3067 Tiếng Hàn (A2.2) 4
              FLS3052 Tiếng Pháp (A2.2) 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

31 61132357 Phan Thanh Phong 78 101 6.67 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              TOM329 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3
              POL308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              TOM388 Du lịch bền vững 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhóm tự chọn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Số tín chỉ đạt: 2
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              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              POL310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2022 2 5.5
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2019 1 5.4
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3

32 61132097 Vũ Thị Thắm 146 129 7.01 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4 2022 1 5.9
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4

33 61132125 Lê Trường Thiện 113 126 6.69 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4 2022 2 Cthi
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM391 Văn hóa du lịch 3 2021 1 7.7
              TOM395 Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3
              TOM390 Kế toán thương mại và dịch vụ 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: QUỐC PHÒNG 3 - Nhóm tự chọn: QUỐC PHÒNG 3 - Số tín chỉ đạt: 3

              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu
đạn) 5 2019 1 3.5

              QPAD044 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2
              QPAD033 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung) 1

34 61131324 Nguyễn Lê Khánh Trân 142 129 7.73 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2019 1 7.6
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2019 1 7.7
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2



7/10/23, 4:55 PM Bản in

https://qldt.ntu.edu.vn/quanly/totnghiep/danhsachsinhvienchuatotnghiep/public_in_dssv_ko_dat 147/192

Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2

35 61132231 Hàng Anh Tuấn 152 125 7.05 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3

36 61132617 Nguyễn Quỳnh Dung 128 123 6.84 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2019 1 6.8
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2019 1 5.9
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2 2019 2 4.3
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhóm tự chọn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Số tín chỉ đạt: 2
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
              POL310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2019 1 6.5
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2019 2 4.0
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3

37 61132619 Đặng Hoàng Giang 140 126 6.90 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3

              Nhóm tự chọn 1 cấp: Nhập môn ngành Quản trị khách sạn - Nhóm tự chọn: Nhập môn ngành Quản trị khách sạn - Số tín
chỉ đạt: 1

              TOM301 Nhập môn ngành Quản trị DVDL và lữ hành 1 2019 1 0
              TOM302 Nhập môn ngành Quản trị khách sạn 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2021 Hè 6.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1

38 61130279 Lê Thị Thu Hiền 122 112 7.44 Lý do không đạt:
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Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS358 Quản trị marketing khách sạn 3
              TOM326 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn 4
              FIB329 Quản trị tài chính khách sạn 3
              TOM324 Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 3
              TOM308 Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2022 1 0
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2021 Hè 8.0
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10

39 61132889 Thanh Hoàng Hmok 132 127 7.23 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4 2022 2 4.9
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4

40 61131787 Nguyễn Trọng Hoàng 130 122 7.22 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3067 Tiếng Hàn (A2.2) 4
              FLS3052 Tiếng Pháp (A2.2) 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

              Nhóm tự chọn 1 cấp: Quản trị nguồn nhân lực khách sạn - Nhóm tự chọn: Quản trị nguồn nhân lực khách sạn - Số tín chỉ
đạt: 3

              TOM3019 Quản trị nguồn nhân lực khách sạn 3 2021 2 4.2
              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3

41 61132636 Phạm Quang Huy 131 128 7.04 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4 2022 2 4.4
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4

42 61131863 Cao Ngọc Tuấn Linh 106 121 7.09 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét
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              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              ECS335 Marketing căn bản 3
              POL308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 8.6
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhóm tự chọn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Số tín chỉ đạt: 2
              POL310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2021 2 3.5
              POL340 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3

              Nhóm tự chọn 1 cấp: Quản trị nguồn nhân lực khách sạn - Nhóm tự chọn: Quản trị nguồn nhân lực khách sạn - Số tín chỉ
đạt: 3

              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3
              TOM3019 Quản trị nguồn nhân lực khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1 2022 2 0
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2021 2 5.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1

43 61130644 Nguyễn Diệp Hoàng Ngân 134 129 7.34 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4 2022 2 4.9
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4

44 61132066 Vũ Thị Như Quỳnh 155 126 7.66 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3

45 61132112 Nguyễn Nhật Minh Thảo 150 137 6.85 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2020 2 8.5
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
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              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1

46 61132265 Hồ Thị Hà Vi 155 128 7.03 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3

47 61133051 Huỳnh Ngọc Dũng 125 129 7.14 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4 2022 1 3.3
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2022 1 6.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1

48 61131716 Nguyễn Võ Thị
Xuân Duyên 129 120 6.61 Lý do không đạt:

Không đạt học phần khung xét
              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2020 1 0
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2019 1 5.0
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2022 1 0
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2021 Hè 7.3
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10

49 61133245 Võ Tấn Hàn 142 127 7.49 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2019 1 6.8
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2019 1 7.4
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
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              SSH316 Tâm lý học đại cương 2

50 61130313 Phạm Thị Hồng Hoa 50 84 6.64 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              TOM326 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn 4
              FIB329 Quản trị tài chính khách sạn 3
              TOM324 Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng 3
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
              TOM331 T.Hành Nghiệp vụ lễ tân 2
              TOM308 Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4 2020 2 Hoãn
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              FLS3068 Tiếng Hàn (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4 2021 1 Cthi
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4

              Nhóm tự chọn 1 cấp: Quản trị nguồn nhân lực khách sạn - Nhóm tự chọn: Quản trị nguồn nhân lực khách sạn - Số tín chỉ
đạt: 3

              BUA346 Quản trị nguồn nhân lực 3
              TOM3019 Quản trị nguồn nhân lực khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1 2020 2 7.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5

51 61130527 Phạm Văn Linh 108 117 6.64 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM352 Quản trị lễ tân 3
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              TOM308 Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2022 2 0
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5

52 61130560 Lê Thanh Thảo Ly 128 123 7.18 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS358 Quản trị marketing khách sạn 3
              FIB329 Quản trị tài chính khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4 2022 2 Cthi
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4

53 61131939 Nguyễn Thị Thanh Ngân 143 122 7.12 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4

54 61133140 Bùi Thị Nhung 143 124 7.16 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              FIB329 Quản trị tài chính khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4

55 61132041 Võ Thị Triệu Quy 103 102 6.76 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              FIB329 Quản trị tài chính khách sạn 3
              TOM308 Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
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              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: THỂ DỤC - Nhóm tự chọn: THỂ DỤC - Số tín chỉ đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2020 1 5.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2021 Hè 0
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5

56 61130984 Vương Thị Như Quỳnh 134 119 7.18 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 6
              TOM395 Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3 2021 1 4.6
              TOM391 Văn hóa du lịch 3 2021 1 7.7
              TOM390 Kế toán thương mại và dịch vụ 3

57 61132848 Lý Thị Thanh 131 126 6.78 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM308 Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4 2022 1 Hoãn
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4

58 61132185 Nguyễn Thị Thu Trâm 143 124 6.77 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4 2022 1 6.2
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4

59 61132462 Nguyễn Khoa Triết 142 127 7.56 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2019 1 6.7
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2019 1 7.1
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2

60 61131471 Vũ Thị Kim Tuyến 155 126 7.24 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3

61 61131765 Quảng Thục Hiền 128 123 7.04 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4

62 61130325 Võ Thị Mỹ Hoài 146 125 7.14 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4 2022 2 1.8
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4

63 61131782 Đoàn Trọng Vũ Hoàng 134 129 6.92 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4 2022 2 4.9
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4

64 61131830 Đinh Đăng Khoa 152 128 7.41 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: Tin học cơ sở - Nhóm tự chọn: Tin học cơ sở - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2019 1 5.9
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3

65 61130535 Võ Thị Trúc Linh 131 128 6.87 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt



7/10/23, 4:55 PM Bản in

https://qldt.ntu.edu.vn/quanly/totnghiep/danhsachsinhvienchuatotnghiep/public_in_dssv_ko_dat 155/192

Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm
              ECS329 Kinh tế vi mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4 2022 2 4.9
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4

66 61131908 Ngô Hoàng Mai 135 123 6.84 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2022 1 0
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2022 2 7.4
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10

67 61131919 Huỳnh Diễm My 155 126 7.45 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS358 Quản trị marketing khách sạn 3

68 61133269 Lê Phạm Mai Thanh 155 126 7.32 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ACC325 Nguyên lý kế toán 3

69 61131097 Nguyễn Thị Thu Thảo 138 124 7.33 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2022 1 7.4
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5

70 61131117 Nguyễn Thị Anh Thi 138 128 7.73 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2022 1 3.7
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2021 Hè 8.0
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10

71 61132509 Nguyễn Bá Thuận 138 126 7.04 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TỐT NGHIỆP - Nhóm tự chọn: TỐT NGHIỆP - Số tín chỉ đạt: 10
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5 2022 2 7.6
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5

72 61131302 Huỳnh Đặng Bích Trâm 157 133 7.33 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1

73 61131307 Nguyễn Đoàn
Phương Trâm 103 120 6.81 Lý do không đạt:

Không đạt học phần khung xét
              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS330 Kinh tế vĩ mô 3
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2 2019 2 6.4
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2019 2 5.5
              POL320 Lôgic học đại cương 2
              SSH324 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2
              SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 8
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Miễn
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4 2021 2 3.4
              FLS3050 Tiếng Pháp (A1) 4
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              FLS3061 Tiếng Nga (A1) 4
              FLS3055 Tiếng Nhật (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              FLS398 Tiếng Trung (B1.2) 4
              FLS3069 Tiếng Hàn (B1.2) 4

74 61131424 Phạm Đức Trung 156 129 7.48 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2

   
    Ngày       tháng       năm      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu
HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: 61.QTKS-CLC (61.QTKS-CLC)
Ngành: Quản trị khách sạn (POHE) (7810201PHE)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 146  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: 61.QTKS-CLC (61.QTKS-CLC)
Ngành: Quản trị khách sạn (POHE) (7810201PHE)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 146  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 61130039 Dương Minh Ánh 144 114 7.73 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1

2 61131636 Nguyễn Lê Hoàng Anh 144 114 7.47 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1

3 61133031 Vũ Gia Bảo 144 114 7.44 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1

4 61133419 Lê Thị Ngọc Châu 144 114 7.98 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1

5 61133241 Nguyễn Hữu Trường Giang 90 82 7.23 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS335 Marketing căn bản 3
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              ECS358 Quản trị marketing khách sạn 3
              FIB329 Quản trị tài chính khách sạn 3
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 01 - Nhóm tự chọn: 01 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3049 Tiếng Hàn (A1) 4 2020 1 4.5
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: DATN - Nhóm tự chọn: DATN - Số tín chỉ đạt: 10
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              TOM3032 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (POHE) 5 2022 2 0
              TOM3033 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (POHE) 5 2022 2 0
              DAA351 Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) 10
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TUCHON01 - Nhóm tự chọn: TUCHON01 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3066 Tiếng Hàn (A2.1) 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4

6 61133562 Đinh Thị Hồng Hà 144 114 7.81 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1

7 61133072 Nguyễn Trung Hiếu 144 114 7.86 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1

8 61132629 Nguyễn Quang Huy Hoàng 134 110 7.27 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TUCHON01 - Nhóm tự chọn: TUCHON01 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3066 Tiếng Hàn (A2.1) 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4

9 61133780 Lê Quốc Khang 144 114 7.90 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1

10 61130460 Phan Hữu Kiên 144 114 7.67 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1

11 61132936 Thân Nguyễn Bảo Kim 144 114 7.97 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1

12 61134045 Nguyễn Thị Bích Ngọc 144 114 7.93 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1
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13 61130768 Phạm Thị Mỹ Nhi 144 114 8.20 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1

14 61132852 Nguyễn Hoàng Uyên Nhi 144 114 8.00 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1

15 61136456 Phạm Lê Tú Phương 144 114 7.85 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1

16 61133191 Trịnh Thị Thuỷ Tiên 144 114 8.10 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1

17 61134598 Nguyễn Quang Trung 144 114 7.64 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1

18 61132235 Phạm Nguyễn Anh Tuấn 119 107 6.97 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              TOM302 Nhập môn ngành Quản trị khách sạn 1
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TUCHON01 - Nhóm tự chọn: TUCHON01 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3066 Tiếng Hàn (A2.1) 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4

19 61131461 Nguyễn Đỗ Sơn Tùng 136 110 7.43 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TUCHON01 - Nhóm tự chọn: TUCHON01 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3066 Tiếng Hàn (A2.1) 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4

20 61134668 Trần Nguyễn Thu Uyên 144 114 7.93 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1

21 61134742 Lương Thị Kim Xuân 144 114 8.04 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1

22 61136454 Phạm Trần Nam Yên 136 110 7.54 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: TATN - Nhóm tự chọn: TATN - Số tín chỉ đạt: 1
              FLS367 Tiếng Trung đầu ra chương trình POHE 1
              FLS399 Tiếng Anh đầu ra chương trình POHE 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: TUCHON01 - Nhóm tự chọn: TUCHON01 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS3066 Tiếng Hàn (A2.1) 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4

   
    Ngày       tháng       năm      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu
HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Cao đẳng - 61C.QTDL (61C.QTDL)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (6810101)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 100  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Cao đẳng - 61C.QTDL (61C.QTDL)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (6810101)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 100  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 61160686 Nguyễn Thị
Xuân An 38 58 6.14 Lý do không đạt:

Không đạt học phần khung xét
              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              TOM386 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 1.0
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2020 Hè 5.2
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2021 1 0
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2019 2 4.4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4 2021 1 1.0
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2020 1 0
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2020 2 0
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2019 2 9.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Văn hóa du lịch - Nhóm tự chọn: Văn hóa du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM203 Văn hóa du lịch 3 2020 1 1.7
              TOM391 Văn hóa du lịch 3
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2 61160963 Lê Thị Trung Anh 97 85 6.12 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3

3 61160700 Nguyễn Cúc Chí 38 60 6.67 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              ECS335 Marketing căn bản 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM386 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 0
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2020 2 5.0
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 2
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2 2021 1 2.8
              EPM320 Con người và môi trường 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2019 2 5.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL302 Chính trị 1 2 2019 1 3.0
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2

4 61167007 Nguyễn Khánh Duy 46 71 6.85 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              ECS335 Marketing căn bản 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              QPAC01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 3
              QPAC02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM236 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2022 1 5.0
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2021 Hè 0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              POL302 Chính trị 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL306 Chính trị 2 3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2 2020 2 0
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              TRE362 Khởi sự kinh doanh 2
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2

5 61161374 Nguyễn Thị
Diễm Hằng 98 89 5.98 Lý do không đạt:

Không đạt học phần khung xét
              Các học phần bắt buộc không đạt
              SSH313 Pháp luật đại cương 2

6 61160785 Phan Thị Diễm Kiều 49 63 6.65 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              TOM386 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 3.8
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2019 2 5.3
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 4
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              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2021 1 0
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 2
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1 2020 1 7.5
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1

7 61160795 Trần Thị Khánh Linh 80 81 6.51 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 3.7
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3 2021 2 4.6
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL306 Chính trị 2 3 2019 2 4.0
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3

              Nhóm tự chọn 1 cấp: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch - Nhóm tự chọn: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch - Số
tín chỉ đạt: 3

              TOM202 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3 2020 1 3.8
              TOM389 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3

8 61161268 Trần Thành Phước 1 36 6.73 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              ECS335 Marketing căn bản 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              TOM328 Nghiệp vụ hướng dẫn 3
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              TOM386 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              TOM394 T.Hành Nghiệp vụ hướng dẫn 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 3.0
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2 2020 1 4.4
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3 2019 2 4.0
              TOM237 Địa lý du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 14 - Nhóm tự chọn: 14 - Số tín chỉ đạt: 4
              TOM373 T.Hành Các tuyến điểm du lịch 1 2020 2 8.5
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3 2020 2 4.4
              TOM254 Các tuyến điểm du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3 2019 2 0
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL302 Chính trị 1 2 2019 1 3.0
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2019 1 4.3
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2 2019 2 5.2
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              TRE362 Khởi sự kinh doanh 2
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2

9 59132016 Đỗ Ngọc Quý 65 99 7.16 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              QPAC01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 3
              QPAC02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3 2021 2 3.5
              TOM237 Địa lý du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2018 1 3.5
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2021 2 0
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2017 2 8.5
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
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              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2018 1 0
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2021 1 7.3
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2018 2 0
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2 2017 2 8.2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2 2018 2 4.1
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2 2021 2 2.8
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              TRE362 Khởi sự kinh doanh 2

10 61160444 Trần Ngọc Tấn 73 81 6.82 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS335 Marketing căn bản 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2021 1 7.0
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 3.5
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2019 2 3.3
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 2
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2019 2 7.5
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1

11 61160471 Nguyễn Thị
Thanh Thảo 18 51 7.10 Lý do không đạt:

Không đạt học phần khung xét
              Các học phần bắt buộc không đạt
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              QPAC01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 3
              QPAC02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2
              TOM397 Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 2.9
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM236 Kinh tế du lịch 3 2019 1 0
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              TOM237 Địa lý du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL306 Chính trị 2 3 2020 1 0
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3

              Nhóm tự chọn 1 cấp: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch - Nhóm tự chọn: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch - Số
tín chỉ đạt: 3

              TOM202 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3 2020 1 0
              TOM389 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3

12 61160481 Trần Thị Thanh Thi 88 84 6.53 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              QPAC02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 Hè 5.6
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

13 61161049 Nguyễn Phú Thọ 19 41 6.65 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM371 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
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              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              TOM386 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              TOM397 Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch 3
              TOM339 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2021 1 0
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 7.2
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3 2019 2 4.5
              TOM237 Địa lý du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 14 - Nhóm tự chọn: 14 - Số tín chỉ đạt: 4
              TOM373 T.Hành Các tuyến điểm du lịch 1
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3
              TOM254 Các tuyến điểm du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2019 2 5.8
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 3
              POL306 Chính trị 2 3 2019 2 3.5
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3

14 61160531 Lưu Văn Minh Tiến -1 42 6.33 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS335 Marketing căn bản 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              TOM385 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              TOM386 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 4.4
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
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              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3 2019 2 3.5
              TOM237 Địa lý du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 14 - Nhóm tự chọn: 14 - Số tín chỉ đạt: 4
              TOM373 T.Hành Các tuyến điểm du lịch 1 2020 2 8.4
              TOM354 Các tuyến điểm du lịch 3 2020 2 3.6
              TOM254 Các tuyến điểm du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3 2019 2 0
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 0
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2019 1 6.3
              TRE362 Khởi sự kinh doanh 2 2019 2 0
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2

15 61160562 Phan Thanh Bảo Trân 68 73 6.02 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 4.2
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              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3 2022 1 3.1
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2021 Hè 0
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3 2019 2 4.0
              TOM237 Địa lý du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2022 1 4.5
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL302 Chính trị 1 2 2019 1 3.5
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2

16 61161265 Đồng Thị Thùy Trang 81 85 6.60 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2 2022 1 0
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2019 1 5.9
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2019 2 2.7
              TRE362 Khởi sự kinh doanh 2 2019 2 7.1
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2 2021 2 0
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2

17 61161194 Nguyễn Khả Trí 27 47 6.52 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              ECS335 Marketing căn bản 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM349 Quản trị kinh doanh hãng lữ hành 3
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM371 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
              TOM386 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị DVDL và lữ hành) 5
              TOM339 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 0
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Văn hóa du lịch - Nhóm tự chọn: Văn hóa du lịch - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM203 Văn hóa du lịch 3 2020 1 4.1
              TOM391 Văn hóa du lịch 3

              Nhóm tự chọn 1 cấp: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch - Nhóm tự chọn: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch - Số
tín chỉ đạt: 3

              TOM202 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3 2020 1 4.0
              TOM389 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3

18 61161452 Nguyễn Bảo Trứ 47 71 6.37 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM339 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị DVDL và lữ hành 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 4.4
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2020 2 8.1
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2021 2 2.0
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2021 1 Cthi
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4 2021 2 Cthi
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 2
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1 2021 2 6.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2019 1 4.5
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2 2020 1 2.4
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2 2021 2 4.7
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              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2 2019 2 6.5
              TRE362 Khởi sự kinh doanh 2 2021 2 7.3
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2

19 61160926 Lê Anh Trung 55 65 6.22 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS335 Marketing căn bản 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 2.0
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 2
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2 2021 1 0
              EPM320 Con người và môi trường 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3 2021 1 2.8
              TOM236 Kinh tế du lịch 3 2019 1 0
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1

20 61160949 Hoàng Vinh 31 60 6.08 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS335 Marketing căn bản 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM362 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
              TOM371 T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 5.0
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2 2020 1 4.7
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3 2019 2 3.4
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2022 1 0.5
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2019 2 0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL302 Chính trị 1 2 2019 1 4.3
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2019 1 4.5
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2 2019 2 6.2
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH319 Lịch sử văn minh thế giới 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              TRE362 Khởi sự kinh doanh 2
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2

   
    Ngày       tháng       năm      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu
HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Cao đẳng - 61C.QTKS (61C.QTKS)
Ngành: Quản trị khách sạn (6810201)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 98  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Cao đẳng - 61C.QTKS (61C.QTKS)
Ngành: Quản trị khách sạn (6810201)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 98  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 61160024 Nguyễn Văn Cao 32 69 6.42 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM245 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3 2019 2 1.6
              TOM329 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 3.8
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3 2021 2 3.3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 Cthi
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4 2021 2 4.3
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2020 2 0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2019 1 4.7
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2020 2 7.0
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              TRE362 Khởi sự kinh doanh 2 2019 2 7.2
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              SSH383 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2
              SSH381 Thường thức mỹ thuật 2
              SSH380 Văn hóa Việt Nam 2
              ENE318 Môi trường và phát triển 2

2 60162794 Phạm Hồng Công -62 30 6.73 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS335 Marketing căn bản 3
              TOM244 Kỹ thuật chế biến món ăn 3
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
              TOM325 T.Hành Nghiệp vụ lễ tân 1
              TOM348 Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar 3
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              TOM3019 Quản trị nguồn nhân lực khách sạn 3
              TOM333 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL302 Chính trị 1 2 2018 2 0
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM237 Địa lý du lịch 3 2018 1 4.0
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM245 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3
              TOM329 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 14 - Nhóm tự chọn: 14 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM202 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3
              TOM389 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 1
              TOM381 T.Hành Nghiệp vụ buồng 1
              TOM393 T.Hành Nghiệp vụ buồng 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL306 Chính trị 2 3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 3.1
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              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2018 1 5.8
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2 2018 2 3.0
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              SSH383 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2
              SSH381 Thường thức mỹ thuật 2
              SSH380 Văn hóa Việt Nam 2
              TRE362 Khởi sự kinh doanh 2
              ENE318 Môi trường và phát triển 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: kỹ năng bổ trợ - Nhóm tự chọn: kỹ năng bổ trợ - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
              TOM205 Kỹ năng bổ trợ 2
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: nghiệp vụ buồng - Nhóm tự chọn: nghiệp vụ buồng - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM380 Quản trị buồng 3
              TOM3020 Nghiệp vụ buồng 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Nghiệp vụ lễ tân - Nhóm tự chọn: Nghiệp vụ lễ tân - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM332 Nghiệp vụ lễ tân 3
              TOM352 Quản trị lễ tân 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành nghiệp vụ nhà hàng - Nhóm tự chọn: thực hành nghiệp vụ nhà hàng - Số tín chỉ đạt: 1
              TOM3021 T.Hành Nghiệp vụ nhà hàng 2
              TOM350 T.Hành Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar 1

3 61132503 Lê Hoàng Khánh Hỷ 64 86 6.93 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét
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              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL306 Chính trị 2 3
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2020 Hè 6.9
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT203 Tin học cơ sở 2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: kỹ năng bổ trợ - Nhóm tự chọn: kỹ năng bổ trợ - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
              TOM205 Kỹ năng bổ trợ 2
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 2 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAC02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2

              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu
đạn) 5

4 60160672 Lê Văn Nam -30 51 6.35 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS335 Marketing căn bản 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM244 Kỹ thuật chế biến món ăn 3
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM346 Quản trị sự kiện và hội nghị 3
              TOM325 T.Hành Nghiệp vụ lễ tân 1
              TOM348 Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar 3
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              TOM3019 Quản trị nguồn nhân lực khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL302 Chính trị 1 2 2018 2 3.5
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 14 - Nhóm tự chọn: 14 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM202 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3 2019 1 0
              TOM389 Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 1
              TOM381 T.Hành Nghiệp vụ buồng 1
              TOM393 T.Hành Nghiệp vụ buồng 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL306 Chính trị 2 3
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              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2018 1 3.7
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2018 2 6.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2018 1 5.6
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2 2018 2 3.1
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              SSH383 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2
              SSH381 Thường thức mỹ thuật 2
              SSH380 Văn hóa Việt Nam 2
              TRE362 Khởi sự kinh doanh 2
              ENE318 Môi trường và phát triển 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: kỹ năng bổ trợ - Nhóm tự chọn: kỹ năng bổ trợ - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM205 Kỹ năng bổ trợ 2 2019 1 0
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: nghiệp vụ buồng - Nhóm tự chọn: nghiệp vụ buồng - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM380 Quản trị buồng 3
              TOM3020 Nghiệp vụ buồng 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Nghiệp vụ lễ tân - Nhóm tự chọn: Nghiệp vụ lễ tân - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM332 Nghiệp vụ lễ tân 3
              TOM352 Quản trị lễ tân 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành nghiệp vụ nhà hàng - Nhóm tự chọn: thực hành nghiệp vụ nhà hàng - Số tín chỉ đạt: 1
              TOM3021 T.Hành Nghiệp vụ nhà hàng 2
              TOM350 T.Hành Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar 1

5 61160308 Lê Hồng Ngọc 42 58 7.02 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM347 Quản trị kinh doanh khách sạn 3
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              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              TOM333 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 3.7
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2020 2 6.0
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2020 1 4.9
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 3.2
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 2
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1 2020 2 3.5
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1

6 61161252 Nguyễn Nhật Thảo Phương 92 86 6.61 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3 2019 2 4.5
              TOM237 Địa lý du lịch 3

7 61161437 Nguyễn Trung Thành 68 82 6.84 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2 2019 1 8.0
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH383 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2
              SSH381 Thường thức mỹ thuật 2
              SSH380 Văn hóa Việt Nam 2
              TRE362 Khởi sự kinh doanh 2
              ENE318 Môi trường và phát triển 2



7/10/23, 4:55 PM Bản in

https://qldt.ntu.edu.vn/quanly/totnghiep/danhsachsinhvienchuatotnghiep/public_in_dssv_ko_dat 180/192

Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

8 59133221 Phạm Quang Vỹ 14 64 6.10 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM3019 Quản trị nguồn nhân lực khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 10 - Nhóm tự chọn: 10 - Số tín chỉ đạt: 2
              EPM320 Con người và môi trường 2 2018 1 3.9
              ENE334 Biến đổi khí hậu 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              TOM237 Địa lý du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 12 - Nhóm tự chọn: 12 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM236 Kinh tế du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM245 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3
              TOM329 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2017 1 4.9
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT203 Tin học cơ sở 2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: kỹ năng bổ trợ - Nhóm tự chọn: kỹ năng bổ trợ - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
              TOM205 Kỹ năng bổ trợ 2
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 1 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAC01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 3
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 2 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAC02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2
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              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu
đạn) 5

9 60137598 Huỳnh Lâm Thúy Vy 6 55 6.79 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              ECS335 Marketing căn bản 3
              TOM244 Kỹ thuật chế biến món ăn 3
              TOM325 T.Hành Nghiệp vụ lễ tân 1
              TOM348 Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar 3
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              TOM3019 Quản trị nguồn nhân lực khách sạn 3
              TOM333 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 1
              TOM381 T.Hành Nghiệp vụ buồng 1
              TOM393 T.Hành Nghiệp vụ buồng 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 2018 2 1.5
              POL306 Chính trị 2 3
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2019 1 0
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2019 1 4.0
              SOT203 Tin học cơ sở 2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2019 1 0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: kỹ năng bổ trợ - Nhóm tự chọn: kỹ năng bổ trợ - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3
              TOM205 Kỹ năng bổ trợ 2
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: nghiệp vụ buồng - Nhóm tự chọn: nghiệp vụ buồng - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM380 Quản trị buồng 3
              TOM3020 Nghiệp vụ buồng 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: Nghiệp vụ lễ tân - Nhóm tự chọn: Nghiệp vụ lễ tân - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM332 Nghiệp vụ lễ tân 3
              TOM352 Quản trị lễ tân 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 1 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 1 - Số tín chỉ đạt: 3
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2 2018 1 5.4
              QPAC01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 3
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
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              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 2 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              QPAC02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2
              QPAD04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Hiểu biết chung về quân, binh chủng) 2

              QPAD03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng và sử dụng lựu
đạn) 5

              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành nghiệp vụ nhà hàng - Nhóm tự chọn: thực hành nghiệp vụ nhà hàng - Số tín chỉ đạt: 1
              TOM3021 T.Hành Nghiệp vụ nhà hàng 2
              TOM350 T.Hành Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar 1

10 61160964 Đặng Minh Châu 82 86 6.44 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL306 Chính trị 2 3 2019 2 4.0
              POL318 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3
              POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2022 1 1.0
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

11 61160717 Lê Anh Đức 60 84 6.18 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2021 2 0.6
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 2
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2019 2 5.0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2 2019 1 7.1
              ENE318 Môi trường và phát triển 2 2022 1 1.9
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2020 2 6.0
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH383 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2
              SSH381 Thường thức mỹ thuật 2
              SSH380 Văn hóa Việt Nam 2
              TRE362 Khởi sự kinh doanh 2

12 61160089 Trần Thái Hải 90 88 6.82 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2020 1 7.0
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2019 2 2.0
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2021 2 3.0



7/10/23, 4:55 PM Bản in

https://qldt.ntu.edu.vn/quanly/totnghiep/danhsachsinhvienchuatotnghiep/public_in_dssv_ko_dat 183/192

Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1

13 61161070 Trần Phúc Hội 90 83 6.88 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM245 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3 2019 2 4.9
              TOM329 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3

14 61160164 Nguyễn Hoàng
Nhật Huy 50 69 6.30 Lý do không đạt:

Không đạt học phần khung xét
              Các học phần bắt buộc không đạt
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 3.9
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2020 Hè 5.3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2021 1 1.0
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2 2019 1 7.4
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH383 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2
              SSH381 Thường thức mỹ thuật 2
              SSH380 Văn hóa Việt Nam 2
              TRE362 Khởi sự kinh doanh 2
              ENE318 Môi trường và phát triển 2

15 61160257 Mai Thị Thanh Minh 82 82 7.02 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2021 1 4.3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 4.7
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2019 2 6.2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 1 5.5
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

16 61160289 Đinh Thị Kim Ngân 93 88 6.54 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét
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              Các học phần bắt buộc không đạt
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM348 Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar 3

17 61161153 Phạm Thị Kim Ngọc 95 87 6.53 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3

18 61160323 Võ Thành Nhân 78 81 6.23 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 5.2
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 2
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2020 2 8.5
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1

19 61160371 Nguyễn Minh Phúc 58 75 6.33 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              85065 Giáo dục thể chất (Chạy) 1
              ECS335 Marketing căn bản 3
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 4.9
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2021 2 0
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 2
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2019 2 5.5
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quốc phòng 1 - Nhóm tự chọn: quốc phòng 1 - Số tín chỉ đạt: 3
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              QPAC01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 3 2019 Hè 3.8
              QPAD02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) 2
              QPAD01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng) 2

20 61161511 Trần Minh Tâm 47 77 6.62 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              TOM244 Kỹ thuật chế biến món ăn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2021 1 5.0
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 4.9
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4 2021 2 0
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 2
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1 2022 1 0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1 2020 2 5.5
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2019 2 1.0
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2021 2 3.5
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2 2019 1 6.8
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2019 2 0.8
              TRE362 Khởi sự kinh doanh 2 2019 2 6.9
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH383 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2
              SSH381 Thường thức mỹ thuật 2
              SSH380 Văn hóa Việt Nam 2
              ENE318 Môi trường và phát triển 2

21 61161117 Lưu Thị Hồng Ánh 90 84 6.88 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2022 1 4.8
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

22 61161105 Mai Thanh Bình 84 82 7.12 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 11 - Nhóm tự chọn: 11 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3 2019 2 0
              TOM237 Địa lý du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: kỹ năng bổ trợ - Nhóm tự chọn: kỹ năng bổ trợ - Số tín chỉ đạt: 2
              TOM305 Kỹ năng bổ trợ 3 2019 2 0
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              TOM205 Kỹ năng bổ trợ 2
              TOM3025 Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn 3

23 61160731 Nguyễn Thu Hà 82 84 6.33 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2022 2 5.4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4 2020 2 4.1
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4

24 61160141 Nguyễn Xuân Hoàng 39 65 6.73 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              TOM333 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 4.5
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2020 2 5.0
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2020 2 4.6
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 5.3
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4 2021 1 3.0
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2 2019 1 7.1
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2019 2 5.5
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH383 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2
              SSH381 Thường thức mỹ thuật 2
              SSH380 Văn hóa Việt Nam 2
              TRE362 Khởi sự kinh doanh 2
              ENE318 Môi trường và phát triển 2

25 60130376 Nguyễn Hưng 92 84 6.22 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 15 - Nhóm tự chọn: 15 - Số tín chỉ đạt: 1
              TOM381 T.Hành Nghiệp vụ buồng 1 2020 1 0
              TOM393 T.Hành Nghiệp vụ buồng 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: thực hành nghiệp vụ nhà hàng - Nhóm tự chọn: thực hành nghiệp vụ nhà hàng - Số tín chỉ đạt: 1
              TOM350 T.Hành Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar 1 2020 2 0
              TOM3021 T.Hành Nghiệp vụ nhà hàng 2

26 61160277 Đặng Thanh Nam 44 63 6.42 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét
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              Các học phần bắt buộc không đạt
              SSH313 Pháp luật đại cương 2
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              HOM389 Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              TOM333 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3 2021 1 3.3
              POL302 Chính trị 1 2 2019 1 3.5
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2021 1 1.6
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 3.6
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2020 2 5.0
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 4.9
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4 2021 1 0
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 2
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2020 1 7.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1 2019 2 2.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1 2020 2 3.0
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1

27 61161438 Phan Xuân Thoại 39 79 6.43 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 1 - Nhóm tự chọn: 1 - Số tín chỉ đạt: 2
              POL302 Chính trị 1 2 2019 1 4.0
              POL307 Triết học Mác - Lênin 3 2021 2 2.5
              POL301 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 13 - Nhóm tự chọn: 13 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM245 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3 2019 2 0
              TOM329 Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS310 Tiếng Anh A1 4 2019 1 Cthi
              FLS394 Tiếng Trung (A1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4 2021 Hè 0
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2020 1 7.0
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1 2022 1 0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
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              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2 2021 2 5.0
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2021 2 1.7
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2 2021 2 5.5
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH383 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2
              SSH381 Thường thức mỹ thuật 2
              SSH380 Văn hóa Việt Nam 2
              TRE362 Khởi sự kinh doanh 2
              ENE318 Môi trường và phát triển 2

28 61160961 Hoàng Thụy Ngọc Trang 90 86 6.76 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 5.7
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4

29 61161244 Hồ Thị Minh Trúc 27 66 6.44 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM244 Kỹ thuật chế biến món ăn 3
              TOM343 Luật du lịch Việt Nam và quốc tế 3
              TOM333 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1 2020 1 0
              SOT303 Tin học cơ sở 2 2020 1 5.6
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 3.8
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2019 1 4.8
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4 2020 2 Cthi
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 7 - Nhóm tự chọn: 7 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS397 Tiếng Trung (B1.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 2
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1 2020 1 5.0
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1 2020 2 0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
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              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 9 - Nhóm tự chọn: 9 - Số tín chỉ đạt: 6
              SSH318 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 2 2019 1 6.5
              TRE362 Khởi sự kinh doanh 2 2019 2 7.6
              SSH325 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2
              SSH321 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
              SSH316 Tâm lý học đại cương 2
              SSH221 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
              SSH383 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2
              SSH381 Thường thức mỹ thuật 2
              SSH380 Văn hóa Việt Nam 2
              ENE318 Môi trường và phát triển 2

30 61160655 Nguyễn Trường Vũ 66 77 6.79 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Nhóm tự chọn 1 cấp: 3 - Nhóm tự chọn: 3 - Số tín chỉ đạt: 3
              SOT203 Tin học cơ sở 2 2019 1 1.8
              SOT304 T.Hành Tin học cơ sở 1
              SOT303 Tin học cơ sở 2
              SOT382 Tin học đại cương B (LT+TH) 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 5 - Nhóm tự chọn: 5 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS312 Tiếng Anh A2.1 4 2021 2 4.4
              FLS395 Tiếng Trung (A2.1) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 6 - Nhóm tự chọn: 6 - Số tín chỉ đạt: 4
              FLS313 Tiếng Anh A2.2 4
              FLS396 Tiếng Trung (A2.2) 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 8 - Nhóm tự chọn: 8 - Số tín chỉ đạt: 2
              85066 Giáo dục thể chất (Bơi lội) 1 2019 2 8.0
              85108 Giáo dục thể chất (Taekwondo) 1
              85105 Giáo dục thể chất (Cầu lông) 1
              85104 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) 1
              85098 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) 1
              85097 Giáo dục thể chất (Bóng đá) 1
              85067 Giáo dục thể chất (Đu quay) 1
              851111 Giáo dục thể chất (Aerobic) 1

   
    Ngày       tháng       năm      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu
HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học - 62D.QTDL(liên thông từ cao đẳng) (62D.QTDL)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (liên thông từ Cao đẳng) (7810103_C)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 62  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học - 62D.QTDL(liên thông từ cao đẳng) (62D.QTDL)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (liên thông từ Cao đẳng) (7810103_C)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 62  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  

Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 62180015 Trần Quốc Huy 54 57 7.91 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
   

    Ngày       tháng       năm      
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu

HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học - 62D.QTKS (Liên thông từ cao đẳng) (62D.QTKS)
Ngành: Quản trị Khách sạn (liên thông từ Cao đẳng) (7810201_C)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 61  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
Học kỳ: Hè - Năm học: 2022-2023

Tiêu chuẩn tốt nghiệp: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học - 62D.QTKS (Liên thông từ cao đẳng) (62D.QTKS)
Ngành: Quản trị Khách sạn (liên thông từ Cao đẳng) (7810201_C)

Số tín chỉ tích lũy của ngành học: 61  
Điểm trung bình tích lũy: 5.50  
Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm

1 61180277 Trịnh Vạn Phúc 58 65 7.05 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM352 Quản trị lễ tân 3

2 63180048 Bùi Nguyễn Minh Anh 31 41 7.40 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              ECS358 Quản trị marketing khách sạn 3
              FIB329 Quản trị tài chính khách sạn 3
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM333 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn 3
              TOM326 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quản trị chất lượng dịch vụ - Nhóm tự chọn: quản trị chất lượng dịch vụ - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM308 Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3

3 63180011 Nguyễn Lê Khánh Huyền 55 59 7.49 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3

4 63180046 Nguyễn Thị Ly Lan 35 47 7.00 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              FLS315 Tiếng Anh B1.2 4
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM333 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn 3
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Stt Mã SV Họ tên sinh viên TCNG TCTL TBTL Mã HP Tên học phần TC NH HK Điểm
              TOM326 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn 4

5 63180034 Nguyễn Hoàng Long 21 34 7.19 Lý do không đạt:
Không đạt học phần khung xét

              Các học phần bắt buộc không đạt
              FLS314 Tiếng Anh B1.1 4
              TOM336 Kinh tế du lịch 3
              TOM337 Địa lý du lịch 3
              ECS358 Quản trị marketing khách sạn 3
              FIB329 Quản trị tài chính khách sạn 3
              HOM388 Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị KS và nhà hàng) 5
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 2 - Nhóm tự chọn: 2 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM333 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn 3
              TOM326 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn 4
              Nhóm tự chọn 1 cấp: 4 - Nhóm tự chọn: 4 - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM395 Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch 3 2022 1 3.6
              TOM322 Lập kế hoạch kinh doanh du lịch 3
              Nhóm tự chọn 1 cấp: quản trị chất lượng dịch vụ - Nhóm tự chọn: quản trị chất lượng dịch vụ - Số tín chỉ đạt: 3
              TOM308 Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn 3
              TOM323 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3

   
    Ngày       tháng       năm      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP   Người lập mẫu
HIỆU TRƯỞNG  

 


